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Le quôc-ngữ (loit dovonii’ l’éei'itui '0 (lu pays — 11 ie 
faut pour lo l)ien et le progròs. On (loit (lonc chorclior 
à rổpandro cctte dcrituro par tous les moyens, ct l’on ne 
saurait trop imitei’ la mỉssion (lont rimprìmcrie, (pic j’oso- 
rais appelcr iníầtigablc, louvnit chaquc jour de nouvellcs 
productions. 

A mon tour, j’apportc lỉ cettc ceuvre mon modcstc tribut 
de •vulgansation par mon Mamiel de? Écoles primaires. 
J’ai cru (lovoir consacrcr le l cl ' volumc de cc travail a 
rdtude, à la prononciation ct h dcs excrcicos de lecturc. 
Cette partie rcnfermc : 

1° Le syllabaire quôc-ngứ, suivi (les exerciccs SUI’ la 
prononciation, les acccnts et 1’orthograpbe •, 2° rhistoirc 
d’Annam, depuis son origine jusqu’ à ravénemcnl de Gia- 
long sur le trône de tout 1’Annam 5 3° la clưonologỉe chi- 
noise jusqu’à la dynastic (les Thanh, qui 1 ’ègnent actuelle- 
ment en Chine. llicn que rutililổ absolue de 1’histoirc 
chinoise soit contestable ici, j’ai cru devoir l’y introduỉre 
h cause de la sorte de popularitổ dont ello jouit, et parce 
que jusqu’ici il n’a ổtổ possible de rétudicr qu’à 1’aide 
des caractòrcs chinois, cc qui est un obslaclc décourageant 
pour les enfants. Du restc, les livros d’liistoire en carac- 
tères chinois se font rares dans le pays. 

Dans le second volumc, jc donnc de simples notions 
SUI' les Sciences, pour prdparcr les élèvesh suivrc plus tard, 
en írarọais, dcs cours plus importants. 

TUƯ’0’NG- VĨNll-KÝ. 
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Sách nây Ui sách rút tóm lại những đổn đại-cái ngưòi- 
ta phải học, đồ cho con trò mới vô trường, học nhúng 
đổu đại lưụ*c mh phá ngu, cho đặng .đôn sau khi vho 
trường chung nghe dạy nghe giài rộng các đều ây thì 
mau hiều hon Ta một hai nứa 1Ỉ1 đề mh tập coi, tập đọc, 
tập vict tiêng Annam trong chú* quôc-ngứ cho trúng 
tiêng, cho nhằm giọng, phàn hiệt ra cho ró-ràng. 

Khuyổn các trò hãy bớt tính ham chơi, ma chuyên việc 
học-hỉinh, clnV-nghía, văn-chương cho đưọ*c vho đưò'ng 
công-danh vó*i ngưò'i-la cho só*m, trước là cho đặng đọp 
mặt nò* mhy cha mọ, giúp đcri dạy dàn, sau lìi cho mình 
được công thành danh toại, thơm danh, tôt tiêng ỏ* đời. 

p. TRƯƠNG-VlNII-KỸ. 



1 
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Thơ thị tùy thàn bòn, 

Tài thị quoc gia tràn. 

Tạo chúc câu minh, tụng thơ câu lý. 
Ngọc bíu trác bât thhnh khí, 

Nhơn bât học bat tri lý. 



Ịluinh kim mán dinh, bât nhu’ giáo từ nhứt kinh* 
Tứ từ thiên kim, bĩu như giáo tủ* nhút nghệ, 

Chí lạc mạc nhu* độc thơ, 

Chí yêu mạc như giáo từ. 

Học tắc thú* nhàn chi tử vi công khanh. . 

BÍU học tắc công khanh chi tù* vi thứ nhàn. 
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PHAN T1II? NHỨT 

Vê phép học- tập chừ quốc-ngử: 

Cllử QUỔC-NGỬ, 

NGHĨA LA CII ử LATINII HÙNG M\ VIlÝi’ TLIÍNG ANNAM HA, 

a b c á d c (f) g h ỉ (ì) k l m 

n 0 'p q V s t u V X y (z) , 

A B c D Đ E (F) G II I (J) K L 

M N 0 p Q 11 s T ư V X Y (Z) 

a b c cl đ 0 (ộ g h i (j) k 1 m 

n 0 p q r s t 11 V X y (z) 

a ầ ă c ô i (y) 0 ố 0* u ir 

Ba bà bă be bò bỉ bo bô bơ bu bu* 

Ca câ că ke kê ki co cô cơ cu cu 1 

Cha châ chă che chô chi cho chô chơ chu chư 

Da dà dă de dồ di do dô dơ du dư 

Da đà đă đc đỏ đi đo đô đơ đu đư 
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Ga 


g& 


gă 


ghe 


ghô 


ghi 


go 


gô 


go- 


g« 


gu- 


Gia 


già 


giă 


gio 


giô 


gi 


gio 


giô 


gio- 


giu 


giu- 


Ha 


M 


hă 


ho 


hô 


hi 


ho 


hô 


hơ 


hu 


hu- 


Kha 


kha 


kha 


kho 


khố 


khi 


kho 


khố 


kho- 


khu 


khu* 


La 


là 


lă 


le 


lồ 


li 


lo 


lò 


lơ 


lu 


lu- 


Ma 


mà 


mĩt 


me 


mô 


mi 


mo 


mô 


mơ 


mu 


mu* 


Na 


na 


nă 


110 


nô 


nỉ 


no 


nô 


no- 


nu 


nu- 


Nga 


ngà 


ngã 


nghe nghô nghi 


ngo 


ngố 


ngơ 


ngu 


ngu- 


Nha 


nhá 


nhu 


nhe 


nhồ 


nhỉ 


nho 


nhô 


nhơ 


nhu 


nhu* 


Pha 


phâ 


pha 


phe ' 


phô 


phi 


pho 


phô 


pho- 


phu 


phu- 


Qua 


quà 


quă 


que 


quồ 


qui 


quo 


quô 


quơ 


quu 


quu* 


Ra 


là 


ră 


re 


rô 


ri 


ro 


rổ 


rơ' 


ru 


ru' 


Sa 


sà 


să 


se 


sê 


si 


so 


sô 


sơ 


su 


su- 


Ta 


ta 


ta 


te 


tô 


ti 


to 


tô 


tơ 


tu 


tu- 


Tha 


tha 


tha 


the 


thố 


thi 


tho 


thô 


thơ 


thu 


thu- 


Tra 


trà 


tră 


tre 


trô 


tri 


tro 


trô 


trơ 


tru 


tru-. 


Va 


và 


vă 


ve 


vê 


vi 


vo 


vô 


vơ 


vu 


vir 


Xa 


xa 


xă 


xe 


xê 


xi 


xo 


xô 


xơ 


xu 


xu* 



CIIỬ SAU RÒT TIẾNG ANNAM. 

A* — ac. acl). ai. am. an. ang. anh. ao. ap, 
at. au. 

ã. an. âc. âm. ân. âng. ap, ầt. âu. ây. 
ă. ac. ăm. ăn. ăng. ăp. ăt. 

E' — em. en. eng. eo. ep. et. 

c, ôch. ém. ôn. Ểnh. êng. ồp. ổt. ẻu 



t 
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ia. icli. iồc. ìôt. iôu. im. in. inh. ip, 
iôm, iồn. iống. ít. iồp. yỏu. iổu 



0' — oa. oac. oăc. oanh. oai. oan. oìín. oang, 
oăng. oap. oìíp. oat. oc. oc. oct. oi. 
om. on. ong. op. ot. 
ô. ôc. ôi. ôm. ôn. ông. ôp. ôt. 



ơ. 


ơc. 


ơi. 


ơrn. 


ơn. 


ong. ơp. ơt. 




ua. 


uân. 


uc. 


uô. 


ui. 


uit. um 


. un. 


ung. 


uôc. 


uỏi 


. uôm. 


uôn. 


uỏng. 


uôp. 


uôt. 


uàt 


up. 


ut. 


uy.. 


uya. 


uyén. 


uyôl 


uynh. 


uinh 
















ư. 


ưa, 


irc. 


um, 


un. 


ưng. 


ươc. 


ươi. 


vrơm 


. ưon. 


U'0'ng, 


ươp. ươt. 


ươu. 


ưp. 


ưt. 


ưu. 
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f dâu sắc ^ dâu huyền • díìu nặng Ỹ dâu hòi dâu ngẵ. 

CHỨ VIẾT SỐ. 

123456 7 8 90 10 12 

ỉ II III IV V VI VII VIII IX X XII 

80 40 50 60 70 80 90 100 301 400 

XXX XL L LX LXX LXXX XC c CCGI CD 

500 600 900 1100 1500. cccc 

D DG hay là ICC CM MC MD. , 

DM 

Học trò học thuộc rổi thì bắt nó tập viêt và tập đọc sách. 




BÀI TẬP DỌC. 



T)lP nói sủa, 

Ãn thịt chổn đòn ngon 1'iêt, mút hột mít ướt ngọt đicn. 
Chơn bén đât lật-đật làn-lưứt. 

Còn toan liộu tính toán, tlioát đâu nó đâm đon kiện 
cho mày khoản. 

Nó toan khoan cái l)'an toán, tính choán lầy đàt loán 
chơi, nên mới sinh oán thù ra Ihm vậy. 

Con tlum-lằn cắn con rấn-môi. 



NOI ĐỚT. 

ưó-c các hạng cũng được ích, song quáng ngang quăng 
dọc không đặng ích mầ lại uổng. 

Ngú quàng lk Quàng-nam, Quìmg-ngiii, Quãng-hình, 
Quàng-trị, Quàng-đức. 

Việc người thì sáng, viộc mình thì quáng. 

Đi táng xác, có mặc đồ tang. 

Mang trắp đi đơòng váng, gặp kè cướp lây cùa quăng 
trẳp, tát quáng vô quán mướn buồng, lên giường ngù 
thằng một giàc tới tàng sáng. 



ui, uồi, im, iẾm. ỉu, iôu 
dâu hòi, dâu ngá. 

Vô địa lập chùy, tỉiy thì ma ử. 

Chùi cho sạch, lùi cho mau. 
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Lui-cui đôn cùi, tổ nhùi vho hang. 

Phui-pha cho vui, vùi đâu clnìi múi. 

Liìy muỗi hò vô bọ chuôi. 

Một buòi chuyển đirợc mưòi cái chuỗi. 

Con muỗi đậu lung con ruồi, bay ngang qua suối, đụng 
thu lá chuôi, mắc kẹt cái đuôi, trong bụi rau muôi, muỗi 
oi lh muỗi ! 

Cuối tháng nó đuồi ra ruộng muồi ; thũng con nít mới 
ba bôn tuồi, có đeo cái chuỗi, ờ cho một buồi, dám đổi luỗi. 

Vai vác bó cùi, di lui lúi, vh khóc vh tùi, mình mầy 
nhứng bụi, đen thui thui, bước xuông mũi ghe, cúi đâu 
chun vho trong mui. 

lniồi mai ruồi bu, buồi tôi muỗi cắn, gih quá tám chục 
tuổi, xách chuôi đi lân; ăn thì ăn chuôi; ăn nhhu với muôi. 

Con chim nó nằm chiôm bao, nó thây nó chêt chìm ; 
vô tiệm tlm bạn kiỗm rù đi chơi. 

Rhúc-khắc cười hl-hì hịch-hịch, lúc-thúc gánh nặng thờ 
è-è ạch-ạch. 



Run-rầy, giây đỉiy-đíty, mlnh-mằy dơ-dáy; mặt-mủi đá 
r5 chằng, lỗ tai láng xo, xách rồ lồng-lèo, nhảy qua mương 
lống-khòng, tổ phứt dưới ao, gây chân gãy càng, bề đổ 
bề đạc, cần-nhằn cằn-nhần. 

Túy-kiễu không phải là đĩ, cực cliầng đá vật-vâ minh, 
bị gà cho gâ Mỉ-giám-sanh, vẫn Ih người phàm-phu vât-vá. 

Đô ai vé đặng cái vè ngươi quân-từ. 

Lây chảo gang xáo gan. — Kla con muối đậu trén 15 
mủi. — * Dao bàng sắt rèn sao không sác. — Dọn đường 
cho quang đồ quan lớn đi ; quan quách đi cũng lọt, quang 
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gióng đi cúng rộng. — Các đứa con nít hay vọc cát. — ' 
Nắm đuôi thằng cliệc đui. — Nó đá nhác việc inh lại 
nhát gan. 

Dố dũi nhùi duới gôc duôi. 

Thàng a-dua đứng dựa cây dừa, dục đâu vô bụi dira 
có buộc dầy dụi nưi gôc dứa, dây dùn lại dùng-dằng 
dụng-dịu, đửng-dừng lại dừng-dừng-dirng. 

Chẳng nôn dẻ-duôi con dô con dè, dấu cho khéo-léo 
hực nho cúng không ai dỗ lhm cho đtfọ*c vậy. 

Ai đè dì ghó nó ghé tai lại dl lò'i, dụng cái ddp đố día 
dâu lhm gl-gió'm cái gí khăn đi rồi còn gi ? 

Nó gla quan-gia nơi chôn sần dă, đi có vông-dá đù- 
lọng, quăn đi dhn mặt, câm cầy đh còn dác. 

Một lữ đhn-ông dại-dột, dơ-dáy, dá-duọ‘i dẳc-dlu dlu 
nhau dặt-dừ đi một đohn dhi-dhi dặc-dặc. 



KIIUYÊN I1ỌC CA. 

Níty lơi thây y học-trò : 
đcm thần di học phải so vắn dhi. 

Bhy nay thầy đá một hai, 
khuyên cíln học-tập kèo liohi cổng đi. 

Học lh học-tộp lỗ-nghi, 
trơớc Ih học lỗ, sau thì học văn. 

Vun-chu'ơng phùi khá lập thân, 
học nhi thòi tập àn-cản một khi. 

Con ơi chơi ác lhm chi, 
muôn cho hay chứ học thì phài lo. 

Rừng nhu biên thánh khồn dò, 
bổ rnk chằng học, lớn mò sao ra. 
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Sán-s'ang áo mẹ cơm cha, 
khôn thì học lây kèo mh than-van. 

Xip cho biêt với thố-gian, 
kèo mà cha mọ kổu-van chằng tỉiy. 

Cám ơn cúc dục cao day, 
sao cho đọp mặt nò’ mhy mọ cha. 

IIọc thì nhu' gam tliôm hoa, 
có văn có cliàt mó'i ra lịch ngu'ò'i. 

Cơm tiền đá bièt mày mirơi, 
e sau lại dốt the cưò‘i chang nôn. 

Khốn thì ăn trước ngói trôn, 
dại thl ra đứng hai bôn cột đình. 

Khôn thl học lây vho minh, 
dại thì trống hồng nhu’ hlnh nộm-nan. 

Xua thì quyền tlurờng lộc ban, 
văn chương học đặng ticn nghn khó mua. 

Nhửng người vực nưổ'c phò vua, 
củng đều lầy chứ mỉi mua tước quờn. 

Khó mìi hay chú* còn hơn, 
gihu mh hay cliứ như sơn thốp vang. 

Cha mọ cho học chàng mỉing, 
lớn khôn ra lhng vác bối thui trâu. 

Gấm trong đạo học rầt mâu, 
tứ díkn tứ thú hổi đâu the gian. 

Khôn thì học lày làm ngoan, 

Mai sau lừ vận ò’ làng cũng thương. 

Phước dẫu áo gâm hỏi hương, 
sáng danh cha mọ như gương trứn tròi. 

Cho hay thỉmh biỊÍ ò' trời, 

Hohng thiên đâu cò phụ người đọc thơ. 

Ắt lh cổ gái đợi chờ', 
xin cho hay chứ’ VỌ’ tơ thiôu gl ? 
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Tiiây đh giác lý tliị phi, 
mây lòi thầy dạy, nôn ghi vho lòng. 

Chớ đừng lây đây lỉữn vong, 
học cho có lòng thì mới nổn thân. 

Học cho biết ngái biêt nhân, 
biết trung bỉêt hicu, quỉ thín cúng kicng. 

Thẫy đàu dám sánh thánh hiổn, 
mầy lòi thây dạy nỏn biền đố đời. 

Tháy răn thầy dạy mọi lcri, 
hổi lại dân tròi có phài cùng chăng. 

Rhy thêm hòa côc phong đăng, 
ca ngâm một bức nguyện tăng thái binh. 



Dỏ TẬP BỌC. 

Ngon l'i mật mó’, tôt vàng son, 

VI học ma nên hói ớ con ! 

Kinh sù' ca-kộ Ih cùa tôt, 

Văn chuông gòi-ghém ây míii ngon, 
Cơm cha úo mọ sâu tày biền, 

Lộc chúa cứng thảy nặng tự non. 
Hai chú' phương tri tua nắm giứ, 
Cho hay con thào phước nhìi còn. 

Ổn cò tri tàn mói gợi trò, 
llộng dò đkng cà bửa liấng lo, 
Chuyồn rèn ntiu sù' tua tlm-tòi, 

Hảng tập xồi kinh phiu gấng đua, 
Cung quô một mai dâu rở tiôt, 
Thang mày có tliuò’ dạng thơm-tho. 
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Vho đàu chí tOíỊĨ nhờ an phận, 

Su' phụ, lòng tlurơng tiêng dìịn-dò. * 



Ăn ngừ Him chi hởi các trò ! 

Có công đi học phùi toan-lo. 

Chơi-bời hoa nguyột đừng mtf tirỏìig, 
Học nghía rừng nhu pliài gáng đua, 

Dầu nhửng ruộng-nirơng năm bày mẫu, 
Chi bâng kinh sù' mót hai pho ? 

Tròi xanh đâu phụ ngirời văn học ? 
Bàng hò đê tên mới strứng cho, 



Có vóc có thần phìú có siéng, 

ỈIỖ là đi học học cho chuyên, 
s&n Trình nâu sừ lòng chi mối p ' 
cừa Khổng xôi kinh dạ chằng phiên. 
Chu ngọc lòi vhng hỉing dòc chí, 

Tin ong sú' điộp mựa tinh riổng. 
Iỉoầng thiỗn đáu phụ người văn học, 
Có tlìúò’ báng vàng dặng rớ duyén. 



Từ nghy viễn chi hục Ngu'11-giang, 
Lòng tường châu sa lụy mây hhng. 
Cám nghỉa cổt bì xao di,i ngọc, 

Chạnh lòng liên nhục hổo gan vỉuig. 
Xa-xuôi hương phụ xa đo'11 quô, 
Cách-trố’ hohi sơn cách độ đuờng. 
Cững muốn đương qui vây một môi. 
Sa nhơn cha dối đí)0 Trinh Nhan, 
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Ra không há dỏ trỏ' ve không ? 

Cái I1Ọ' trẵn hườn phai tính xong. 
Rắp mu'ọ'n viên điền vui tuỗ nguyệt. 
Dồ' đam thân-thề liọn tang hổng, 

Dã sanh cái phận trong tròi đàt, 

Phai có danh gì với núi sông, 

Dúng giúa trân ai ai có biêt. 

Sau ra mói rồ mặt anh-hỉing. 



Ọuân than hai chú' chí hỉing trông, 
Nhúng màng xôi kinh phút rạng đông. 
Ngay lụn đâu rời cây bút ngọc, 

Dỏm trường dỗ phí ngọn đòn hổng. 

Sa nhân ví bầng ong sa nhụy, 

Nêm ngái dường như bướm nêm bông. 
Đăng hoà mầy thu nhò' một hội, 

Ngô may ất đặng ngọn đai rồng. 



ỏng óng đua nhau những dại khôn, 
Chầng bièt ai 1Ỉ1 dại ai lh khôn. 
Khốn mc từu sác là khôn diji, 

Dại chôn quy én môn ầy di}i khôn, 
Khôn ày khỏng tiền lỉi khôn dại, 
Dại mỉi nliiổu cùa ày dại khôn. 

Dồ ai có biôt trong khôn diji p 
Mới gọi ràng người biết dqi khôn. 
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CÁCH DẠY. 

II ỏ trò nào mói vỏ thì phóng vò’ theo đá ra tru'0'c náy, 
giao cho nó, càp cho một trò cú đá biềt rô mà nhác-bieu 
chì-vô cho nó. 

Phàn lớp ra mà (lạy cho dỏ : Nhu' học-trò đá bíct viet, 
biet đọc thì hát nó viêt mò, hát đọc một (loạn sách cho 
lọ cho xuôi. 

Yièt mò tld lây nlnTng tuổng, ván, thơ, phú, mà nói 
cho nó vict, viet rồi thì thây coi ina sù'a lại cho nó, cho 
chính câu chinh chú'. 

Còn mỗi hứa học, bất 11 Ó kiêm càu hát, cítu đôi, lò'i 
plnrơng ngôn tục ngũ', (liôu ngỏn vân vân, mỉi viêt ra một 
đôi câu chằng hạn, đcm tó'i nộp cho thây sửa, góp những 
cái ây líỊỈ, đề một nơi. 

Dạy toán tlủ tru’ó‘c hít dạy bôn phép, cụng, trù', nhơn, 
chia, cho ró. Rồi cứ ra khỉ đò cho nó , mán cho quen. 
(Nlnr có liim ra một ít thú' ày sau nảy đề lhm máu.) 

Díjy phép đo cũng vậy. 

Sau hét cứ theo trong mọo dạy học tiêng Langsa tờ 
thử 6, 7, 8, 0. ma díjy 11 Ó đọc vổn tiêng Langsa cho quen. 

Nhưng tập nó học nó viốt mỏi bú'a học thì tháy sĩra 
rổi đổ nghy vô cho nó, cho dỏ xdt đú'a nk trỗ-níii, diịng 
nhu' quan có đòi thì thầy có săn mh nộp cho quan. 

LẠI CHO HỌC TRÒ DỌC SẢCII SO-IIỌC VẤN-DẢP. 

Thỏm vỏ đây cái nhựt trinh tù' Chụt ra Quàng-nam, 
vh từ Thừa-thiổn, (Iỉinh-đô) ra tói phố Víjn-ninh, từ 
Thừa-thiôn vồ tó'i cù‘a Cán-giờ, chì dkng ghe báu đi biền 
cùng các của biồn tụ' nam chí bác, đố cho học-trỉ) tập đọc 
vh coi cho biỗt địa đổ. 
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NHỰT THÌNII MNG BlỂN NƯÓ’C ANNAM. 

Tù kinh-đó cho tới phổ Vạn-ninh, 

Từ V\N-NINII KỂ vò CHO TÓ‘I CỬA CẦN-Giò’. 



Trên thì vua ngự ngai vàng, 

(lu'ó'i lh\ văn vồ hai hang đai cân. 

Chín châu hôn hò xa gần, 
khang CỈI kích nhirông muôn dàn thanh-nlùm. , 

Tồi nay lk khách bán-buôn, 
nhựt trình xin kề na-nôm mặc lòng. 

Con thuycn ph'am lộ thong-dong, 
hào noi mrơng-dựa mặc lòng vko ra. 

Máng nay án hài thanh h'a, 
tự' Tlnra-thỉòn-phù tổ'i hoà Yạn-ninh. 

Trong nhựt trinh địa đồ xin kề : 
phỉi Thừa -thiên lạch Thuận (1) nha đkỉ. 

Trinh đồn các vi()c thùnh*tho'i, 
sùa-sang thuyển-bá tói lui hài tản. 

Gió tôn (2) phong buồm tiên phu'ỏ'ng“phíit p 
đá gán chừng lạch Lâp Cát-bay. 

Bày-phuiVng chín-xóm lh (tày, 
buồm giong ba cánh sóng rày lao-xao. 

Cầy dừa cửa Việt càng cao, 
vỏn-vỏng phài lây ra vho lìtm tiôu. 

Vui choi Quàng-trị diip-diổu, 
thày Tùng hải khau lám chiu quanh-co. 

Vhng Iỉang trông đá SÒ'-S(V, 
tròng ra hòn cò mỉt-mừ mới hay. 

(1) cứa Thuítn-an. 

(2) Gió nam. 
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Mũi Lhi náy lỏ chung tam thánh, 
xin phù-trl cát khách lù'0 âu, 

Chân ( 1 ) phong đàu đá ngạt-ngho, 
cát hay một băi dài sao thỗ nẳy ? 

Quàng-bình đây kim thhnh thồ hích, 
khách bộ-hhnh gọi đó Dổng-quan. 

Đáu-mổu núi hy lh ngàn, 

Hải-môn Nhựt-lộ nghônh-ngang 1’a vho. 

Sóng đâu Phục-địa xôn xao, 
gò lèo kéo lái cận vào không nên. 

Cồn Chùa hòn Náu hỏn trôn, 

Lý-lioh Dá-nhày ké liền Linh-giang. 

Tân đây có trạm có đồn. 
rạn đàu sóng hồ li.tch Ròn trông ra. 

Tây nam gió thối êm hoh, 
phút đàu đá tói vúng La ngohi giò. 

Trong vung Chùa múi Dao lh đd, 
núi Dòo-ngang lộ-lộ mọc lôn. 

So'11-du'ong coi đó hòn Chim, 
dưới thl vùng Áng, (V trôn Dinh-côu. 

Nho nghn Ra-đụ ò* đàu, 
kim ngăn hknh lỗ hây lâu rtấ truyón ? 

Phíit-pho' đỏi cánh buổm tién, 
tò chừng hòn Nhitựng, Yôn Miên Man ké. 

Ngohi Sập gic, trong tlíl cừa Nlnrọng, 
thuyền ngtr-ông nghy tháng tiôu-dao, 

Phút đàu đíi tới hòn Ilirưu, 
đă qua líjch Sót hòi nho Díỉu-chn. 

Ngohi con mất trừng lh chừng llh-tịnh p 
(ạcli Dò-cưong thíing-thlnh vho ra. 

Láp, Nôm kổ vuói hòn Ngu‘, 



(t) Giơ đông. 
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Ngệ-an cìra IIỘi lỗ hòa nhh ổng. 

Cổn khơi sóng bò ỳ-âm, 
kià Lan-chú đó, mh Rồng xa đây. 

Lạch Lò đang lúc tình say, 

Chuổng-gh ai đề đó 1 'hy hicn nhàn. 

Sóng cổn Chh ngập-ngìrng mặt nước ; 
trong khe Hâu tliuò* trước bày ra 

Thuyền đân-dà đây lh Mi-láng. 

Lòn hai vai lạch Vụn trông vồ. 

Mù-rníi đó hàn hòn Câu, 

Tràng-sa hái cát một mau như in. 

Ilung-thìỉ sao đứng hôn trổn, 
llóa-cỏng không dịch kề liền lạch Thoi ? 

Hòn Dịu, hòn Kiền sóng giổi, 

Chó-nìim sành-bẳc, lh 110 'i lạcli Quèn. 

Ngohi lạch Quèn trâu voi giũ* cừa, 
cáo hắt g'a một ồ đầu non. 

Ông hk còn đứng Chân-sơn, 
thiỏn thu vặc-vặc hủy còn nhu* xưa. 

Kim ngân đằng vật dâng ra, 
lòng thhnh lỏ hạc gọi l'a khách thương. 

Minh rổng cho*n (tá gác ngang, 
đá qua ham Ếch lại sang Bạc-dẫu. 

Cột Nanh đàu ày đên đuôi rú, 
nào, kim, ngân, cháo nò hưng ra. 

Tô rổi vui chén an hh, 
uống say (tôn Oi (1) mó'i ra nói Càn. (2) 

Lẽ nha quan vua bỉi phù-hộ, 

Rổng-tráp (3) chao *, tò Í’íjn Noí-rang. (4) 

<i) tlòttót. 

(2) Cứa Cỉm. 

(3) Cứa llông-lrổp. 

(ị) Cửa Nôi rang. 
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Cù nầm dưới bái Châu-sơn, 
vách tliknh cao ngàt, đíi sang An-hòa. (ỉ). 

Sực trồng ra thhnh nho trên núi, (2) 
hay la thành tần thủ đóng đây ? 

Biộn-sơn vúng Ngọc tôt thay ! 
mh trén vủng Biện lặng rày nhu' ao 1 

Trình đồn ta sẽ % neo, 
mừng nay gặp hội Dường Nghiêu lo gl ? 

Ngohi hòn Mổ, Miều, Bung, Níu, Nóc, 
trong bâi dài ngựa giục trường sa, 

Núi đâu trông đá th-tà, 
ày lh hòn Bạng cúng lh hài mồn. 

Qua đây Càu-chứ 15 hòn, 
anh-linh hiền-hách kình côn thường về. 

Ngồi ma nghe sóng đầu đá sùi, 
tới hòn Chay phái hối rạn đâu? 

Bái Illu cát trắng một mhu, 
tréo vòng chât-ngât biêt cao mtiy trùng ? 

Thỏa t&m lòng xoang tay Chl-vọc, 
lụng (3) Anh-hàn ghdp đức cho nguyền. 

lĩò đầu gầm hét bên trôn, 
tha hương ngộ-cố anli-em hòi chho. 

Ngoai cổn Châu xôn-xao sóng bồ, 
tới chồn nẫy chó’ có đi vô. 

Mh đầy lh xú* Thanh-hoa, 
vho Trhng (4) mh đố mua bò ăn choi. 

Vắt chon lôn sập ta ngổi, 
m'a ngoài hòn Nọ 15 nơi dựa thuyền. 

Lưởi câu thì ừ 1)51 Biỏm, 

(1) cứa An-hoỉn 

(2) Blộn-sưn. 

(3) Vững. 

(4) Cửa Tràng. 



2 
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hạch Sung đã tới thầng lén TMn-pliù. 

Lèn Thân phù lồ-xô chớn-chcr, 
người Ninh-bình ăn (V củng xinh. 

Tày nam thì chạy hái Shnh, 
là miền Nam-định rap ranh lạch Đhi. 

Ài vào lạch ầy phM coi, 
nom xuồng Tràng, Nọ, một vai đường dây. 

Ây là chính lạch xưa nay, 
huồm giong ha cánh chay rhy như tồn. 

Cồn i>cn thì ỏ’ bén ngohi, 
trài qua lach Lác, Man-đừi chớ âu. 

Nho cồn Ba-lạt ờ đâu p 
lạch đồn tần thù thầng vho đáu Rô. 

Tới lui cửa ây vẫn lh, 
tần quan thương biện hòi đ'a căn-do. 

Trình đồn nạp lỗ chớ lo, 
qua đổn Thông-che phái dò trước sau. 

Cồn Châu một lữ gic ra, 

Minh hương hái Nồi, ĩìy la Khách trưng. 

Cứa Lân 1‘ổi đen củ‘a Tr'a, 
thú vui phô khách, thu dò bán-buôn. 

Chạy qua một hãi dặm trường, 
cừa Ilộ đá tới Quan-lang hái dhi. 

Tói đây lh cứa Thái-bình, 

Thái-hình cửa ày lh tnién Ilài-dương. 

CliiỊy lôn ngoai núi Mu-sơn, 
tám con theo mọ chung hơn chút nho. 

Mu non chơn núi thỉlp cao, 
dầu ai lui tới cững vho dựa đây. 

Qua rồi cừa Triệu, círa ức liổn dây. 
thung trỏng cừa câm cột cao ỉh chừng. 

Lạch cù'a chm ra vho buôn-bán, 
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•chôn thích tình tứ thú vò thay 1 
Nghiổu phong trai gái xinh thay ! 
Phirựng-hoỉmg hài khằu ầy thành Quàng-yên. 

Thhnh xây đinh núi cao cao, 
bố sổng ba mặt ra vào nghl-ngơi 
Thằng buồn mh chạy cho khơi, 

Cát-bh tói đầy la nơi đo-nhò*. 

Ngohi thì bày- vách (lựng lôn, 

TÌ 1 Ỉ 1 trong Na-tróá buồm tỉỏn qua rói. 

Trông ra ngoìũ bồn Nang hòn Chuột, 
thuyín-bò tlurơng-mái 1'trn ngirừi minh nhàn. 

ỉìhỉ-thơ (1) cửa ÍA1C tru qua, 
lân l*n inh chạy Ih-đà clio xa. 

Ilòn Ngọc đâu đá tò chừng, 

Thúc ỉlltn đá khòi tói chtrug thác lla. 

Vạn-ninh plio-xá nguy-nga, 
anh em sắm-sừa (tò mh gieo neo. 

Mlng nay gìịp hội nhh Nghiêu, 
thuận tình tlnrơng-mâỉ ít nhiều mh chi. 

Bán-buôn ai có vụng gl p 
mới hay VÍU thạnh át thì dân khang 
Díĩu ai di bác về nam, 
nhựl-trlnh phái bi«u đè lỉ\m chàn sau 
Háy xem tự vl chỉ đâu, 
ba mirơi bi\y tàn tỏi h'u bào cho. 

Hâu (ti sống ntrớc chớ lo, 
trỏ* vào lôi lìji kề cho đặng tu*ò*ng. 

KÍ đày từ chồn kinh đô, 
kè vho Gia-định, kề (làng lén Môn. 

KÍ ra kháp hít mọi miổn, 
nghy no tháng (tủ thuờng-thu'ò'ng ùu-ca. 



(1) Núi lỉíd-thơ*. 
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Khi xua nhựt-trình kè ra, 
bày- giò’ ta lại dần-dh kề vô. 

Trong địa-đổ nhựt-trình mói dặn, 
phù Thừa-thỉên lạch Thuận ò’ đíty. 

Đồn-ong cột tháp thành xây, 
trình đổn múc nu'ó‘c rạng ngay mh ra. 

Gío đông ba cánh êm hòa, 
chạy xuồng một đỗi đó lh lạch ông. 

Ngó vao trong vũng Chùa mới đặt, 
thuận ôm vừa chạy bắc mũi Giung. 

Àl-vân chàt-ngùt ngàn trùng, 
hòn Ilành thây đó la trong vững Hàn. 

Trong viìng Ilàn gía còn phơi cánh, 
ngoai Nghé nầm đùng-đinh thùa nhang. 

Sơn-trà, váng Dítng dặm trìing, 
kìa hòn Non-nu'ó'c thiên chương địa đổ. 

Ngó mù-mù cỉt-lao nằm án, 
lạch Dúỉ-đam lai-láng minh-mổng. 

Thuận buồm ba cảnh thùng giong, 

Ban-than cửa Xuê là trong Iliộp-hòa. 

Trong Iliộp-hòa chùa Liồu, chùa 0, 
múi Sung-binh lộ-lộ non cao. 

Nam-Châu sóng bố ỳ-ho, 

Sa-kỳ vững vịnh ra vho nghì-ngo’i. 

Chốn nghỉ-ngơi nhiều nơi phong cành, 
ngoài cỉt-lao thùng-thlnh mọc lén. 

Xưa nay qua đó đá truycn, 
cli!jy ngòai hòn Rưựu gác miền cho khơi. 

Thành-thơi ba cánh thành-thơi, 
buông xuông Quùng-ngũi một thổi dặm trưừng. 

Chạy qua băi ây dimi đưòng, 
kla hòn Mí-Ú, Sa-hoỉtng đủ trông. 




— 23 



Lạch Kim-bông, Tăn-quan lỉi đó, 
chôn thanh-nlỉhn vui-vỏ thừa dư, 

Nào ai đi sớm vo trưa, 
liỗc trông trôn nái thầy dù‘a Tân-quan. 

Qua Tàn-quan tò ngàn Tiíi-phú, 
chạy một hổi lô-xồ Hh-da. 

Nam-châm, bái Mới đá qua, 
hòn Lang, Nu'ó'c-ngọt đó lĩì Cát-bay. 

Hòn Klíô, Nước-ngọt lh đầy, 
kìa hòn Nhọn-bún đa bhy vủng Tô. 

Khen ai khéo tạc địa-đổ, 
con thuyền ph'am lộ giang Ỉ1Ổ thành-thoi ! 

Anh em trò-chuyộn vui-cu‘(Vi, 
lác trông lồn núi thày người bổng con. 

Trông chổng ngỏi giứa đinh non, 
trăng thu vầc-vặc diị còn nhtr in. 

Đa gán miổn bòn Cản hòn cò, 
chạy gác ngohi chó 1 có di vô. 

San-hô chự Gĩa địa-đồ, 
cỉi-lao xanh-ngát bôn niìia tôt-tươi. 

Đh gán vời Cù-mổng Ih cửa, 
hai mtìi đcu chởn-chò* gie ra. 

Trôn mữí Móm dưới mũi IVa, 
qua hai môi áy vũng La đa gán. 

Ngohi vũng La, trong thỉ vủng L f itn, 
lạch Xuftn«dhi thỉim-thỉlm coi vổ. 

Niró'c non khdo tíỊC địa-đổ ! 
cít-lao bai cát bốn mùa như ao ! 

Lác trông vho Mái-nhh Hỉ vồng, 
mk Cao-biổn một đồng trổn khô. 

Lônh-lang mặt nước như tờ, 
non cao chót-vót lh chùa Ma-liôn. 
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Qua Ma-liôn cho Hển Ma-lùp, 
núi Cà- (lít n cột tháp thùo' xưa, 

Linh-lang mặt nước như từ, 
anh cm chèo quê giang hổ thành-thơi. 

Trit-nùng thì đá tói noi, 
l)fú Tién tliầm-thùm lh vời V&ng-Môn. 

Nlio ai chèo ngát hát khòn, 
lá buồm Ngư-tủ nước non đ&n-dh 
Mu gành mũi Nọ gic ra, 
qua hai múi ây đó là ỏ-rò. 

Vũng ô-rổ hôn míia cũng khuỉit, 
dựa mặt nôm mặt l)âc cũng hay. 

Sơn-xuyốn phong-củnh là đày, 
non cao bia tạc đá xùy nghìn từng. 

l)á chập-chổng Non-bóng, Nưó'c-ngọt, 
tạc bia truycn thùơ trước ilùng-vu ong. 

Chạy qua đõi ây dặm trường, 
hùm nàm giíra bái ró-rhng sóng kêu. 

Chạy qua đỏi ây lận theo, 
non cao chót-vổt Hi (tèo Ngư-nhàn. 

Thành-thoi mỗi ngọc gieo càu, 
ỉ)ồi-mối chớn-chò* lán -lún gie ra. 

Liộu chừng chôn ày đá qua, 
một đoàn trâu mọp phì-phà sóng kôu. 

Chạy qna (toi ây lận theo, 
cừa Lớn của 11Ổ rỗ eo ra ngohi. , 

Chôn Khe-đho, nhà Rô, mủi Mác, 
gànli Khe-gh tục-tác bò ra. 

Xóm đò ngọn khói đá qua, 
lăn buổm dựa Chụt đó là Nha-trang. 

Chôn Nha-trang vè-vang tứ thú, 
săn quán-hàng vui thú bán-mua. 
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Tháng đông thì dựa bẵi Chùa, 
nổin nam dựa Chụt bòn mùa nlur ao, 

Ngoài cù-lao đá dừng nhu’ vách, 
mặc chiu lòng qúi khách nghl-ngơi. 

Tủi thơ bẲu ru'ợu dong chơi, 
buổm giung ba cánh bút vừi cỉiụy vô. 

Ngó mù-mù hòn Nóm Ih nó, 
qua bái Tỉm tnó'i tò Cam-binh. 

Vúng Găng đá vách nhu‘ thành, 
vũng Găng rồi lại núi quanh nhơ phòng. 

Trông vào Giá- vọng bán-mua, 
nho ai (tình chì thùng luôn mặc lồng. 

Ngó vho trong hòn Giung bái Giứa, 
qua Ma-V<ing mới tò Phan-rang. 

Vũng Tròn lai-láng minb-mang, 
trông xa thàm-thum Ih ngan múi Gin. 

Qua mũi Gin cho liền Ba-giài, 
đè mặt trời gác lái chạy ra. 

Liệu chừng chôn ây đá qua, 
tây pỉurớng clù mũi lái đh gác đồng. 

Thuận buóm ba cánh tlỉầng giong, 
mũi Gin đá hót Phú-òng đâ gàn. 

Nu'ó'c non băng-láng muôn phân, 
bâi tiên hớn-hử, bái Tần hẻ-ha. 

Lang-song, Ch-ná lh dây, 
cù-lao Cau đó, thằng ngay La-ghn. 

Tròng vho thuyền đậu s minh-mang, 
thuyền câu trài luới xenh-xang Ihm nghê. 

Cửa Duỗng thì đá gần kề, 
hòn Râm òr đó bôn bò xinh-xang. 

Hòn Hổng, mũi Né xanh cao, 
ỉt trong có vúng nhơ ao lặng-bàng. 
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Đứng xa ngó dặm trông chừng, 
phô Gihy, Phan-thít đii gần trạm Lung. 

Sóng giồ băi cát ỳ-âm, 
sơn làm một gánh chộp-chông đồi vaỉ. 

Kho Gh thì đã tó'i nơi, 
hòn Lang núi Cát thành-thơi một gò. 

Gío ù- ù buổm giong ha cánh, 
qua hòn Bh thùng- thinh đá an. 

Dá gân miền Mali cùa Cạn, 
chạy một hổi giáp án Thùy-vân. 

Ngohi Thùy-vân trong thì Giêng-bộng, 
ngàn Vũng-thu lộng-lộng cao phong, 

Thuận buổm ba cách thằng giong, 

Ba non xíip-xl lh đỏng Vúng-thu. 

Ntró'c nón thú vật mọi màu, 

Bãi-tién, Giỗng-ngự nu'ớc trong cam tuyển. 

Lăn buổn mà (lựa cho yẻn, 

Ba non thằng lái cht ngay Củn-giừ. 
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NIIỰT-TRlNH 
từ Chụt sđp ra Dh-nđng. 

Kồ tù’ (lựa Chụt mh ra, 

Mũi-mửc, Chh-lh lĩi cũa Nha-ru. 

Buông h'n một đỗi mù mù, 

Nha-ru đá rồi, cữa Bé li)i qua. 

Đôi-mói chớn*ch(V gie ra, 
bôn trong có bái Bh"gia vịnh vào. 

Hòn Gâm sòng bồ lao-xao, 
bút mặt xem vào đè (lặm xồng ngang. 

Thu'ơng con nhớ vợ ghe dỉrng, 
nước mắt hai lủng châu lụy thâm bỉổn. 

Đá chổng rựmg-rựng mọc lén, 
tạc đồ bia truycn nồi đời Hùng-vuơng. 

Buông lên một đỗi dặm trường, 

O-rô núi tàn bôn phương nlnr nhh, 

Hầu ghnh mũi Nậy gie ra, 
bên trong có vũng hiộu lh Vúng-môn. 

Các lái buôn-bán chín khôn, 
buổm giương ba cạnh thằng luôn đêm ngày. 

Bãi-tiốn than-thán xinh thay, 
buông lên một đỗi đá bày Trh-nông. 

Biền hổ lai-láng xinh thay, 
ngỏ lén thày tháp kìa dinh Thằn-rần. 

Ma-liôn, Ma-nứl lam ngằn, 

Sơn-đìù Vúng-làm đá g&n Vứiìg-la. 

Gimh-bh Ghnh-móm gle ra, 

Chằng bền cột cứng thằng xông, 
phởi-phới cánh hổng gác ngoài San-liổ. 
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Nu ớc-mặn thì ta chớ vò, 
hòn Căn, hòn cò tạc (tổ trong tranh. 

Ngó lén hòn núi cao xanh, 
hổng con mii đọi tạc hinh Vọng-phu. 

Tròng chồng giửa đành ngao-ihi, 
tu* hổ sống l)ồ chín thu danh đôn. 

Bút gỉt mh lỗ một con, 
lạy bh bh thối nòm luôn đổm nghy. 

Vũng-tô, Suói-bún xinh thay, 
hòn Lang nuớc Ngụt cát bay lâp chừng. 

Ban mai híỊich-iáng tung-tirng, 
đúng dậy trỏng chìrng Gĩmlì-gạo lìmg Xăm. 

Buông lốn một đỏi tìim-tum, 
kìa là Tài-phú hòi thăm Kim-hổng. 

Sa-huình ta chàng còn tròng, 
khò niróìig 1'U'Ọ'U nông ha chổn Iiô-ha. 

hời ông chí nhửng. đòi cha, 
đẽn cùa Mĩ-á thì ta chó' vho. 

Gác ngoài Lò-ruợu cho cao, 
ta sỏ buỏng vào tửi múi Nam-châm. 

Bàn-than sóng bồ ám-âm, 

Hỉệp-hòa cìra Xề đá gán hại -chăm. 

Ilội-an là Hội-an hò, 
trai đi có vợ, gái về có con. 

Ilội-an ba mu'ơi sáu phuửng, 
chàng ai có giống người tlurơng đàu lk. , 
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TỎM LẠI 

\Ề 8 ọ* Tlcil CẢC »ỜI vua Nước ANNAM (I). 



Nu'ớc Annam nguyẻn thuỏf đâu lh dât Giao-chì, (lỉi nơi 
Hà-nội, Nam-định với Hurng-yôn, bày-giừ) có ra tù' thuò' 
Ngít-đe, Tam -dại bổn Trung-quôc, tính ra tru'ó'c chúa 
Gúu-thê ra dời 2874 nãm, 

Ta chia (nhu' ta dâ lhm ra tiêng Tây) truyện Annam ra 
làm ba phần : 

1° Từ 2874 cho tới chứa Cửu-thê ra đời (đời vua Ai- 
đố gân rôt đời Tây-hán) i 

2° Từ chúa Cứu-thô ra đò'i cho tới năm 968 đâu 
nhh Đinh. 

8° Tù* 968 đâu nhh Đỉnh, qua Lé, Lý, Trân, Lê cho 
tới nhà Nguyỗn đang trị bày-giò'. 



PHÂN THÚ- NHỨT. 

TỪ 2874 CHO TÓT CHÚA cứu TỈ1È RA ĐỜI. 

Từ CÓ niró*c Annam ra cho đên khi chúa Cứu-thố ra 
đời, thì có ba nhh vua cai trị đât Giao-chỉ : 

(t) Nguyên trirđ*c hồt ồng Tôn-thọ-lưừng, là quan Đổc-phù-sứ 
bày dầu ra lày sứ'- ký mà 1ỈIII1 ra tiỏng nòm trong Oia-định-báo, ta 
nhờ' đ<5 mà ntromg theo ; lại ta cũng đâ ooi trong Nam-việt-siV-kí 
ữũ và trong Khàm-định-việt-sứthỏng-giứm-oang-mụo là cúa ông 
Bôc-phủ oho nurợm mà ooi mà học oho rổ-rĩing hơn, rổi ta móú 
nhốn lày mà làm ru đây. 
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1. DÒNG NHÀ IIỔNG-BÀNG. 
{20 đòi vua trị đặng 2622 năm). 



1° Kinh-dương-vương, năm thứ 10 đời vua Bc-nghi 
bỏn thu, lh 2879 trước Chúa-cứu-thố ra đời, Lộc-tục Ih 
con vua Dô-minh lh chẳt vua Thẵn-nông, đi tuân qua phía 
nam đên núi Ngữ-lánh % con tiôn mh đỏ ra, lớn lên thì 
phong cho lhm vua plurơng-nam, Ih nước đặt tồn Ih Xích- 
qul, hiệu vua Ih Kinh-dương-vương. 

Vua cưới Động-đình-quân lh con dòng rổng, sinh ra 
Sùng-lạm, 



2» LẠC-LONG-QUÂN. 

Ổng Sùng-lạm lốn nối quòn cha dặt hiệu lh Lạc-long- 
quân, vì lh đòng-dôi rổng nên hay ờ nước, khi ây bôn 
Thu vua Đỗ-lai, đi tuẫn phía nam, dhn Giao-chỉ mẳc phủi 
cung đôn nặng cực khồ •, nỗn ra md nước mh kều-van 
với vua. Yua liền lên, đi tới chỗ hhnh-đlện 5 vua Đế-lai 
đi chơi khối, thì trai gái với bh Mụ-cơ lh cung-nir yẻu 
của vua Đố-lai, dố đcm về ồ 1 với minh ) sau đố bọc đưực • 
một trăm trửng, nò 1 ra một trăm con trai, (chuyện tuy lh 
hoang-dhng đó chóc mh có gôc trong sừ truyền lại lhm-vậy), 

Đỗn sau vua nói với Mụ-cơ : tao lh dòng rỗng, mẫy lh 
dồng tiên, lừa nước khắc nhau, nồn ò' VỚI nhau không 
được. Liền phân-rê nhau ra, một đhng Ih tiổn Iânh 50 
con về núi, một đhng lh rồng thì đem 50 con vổ dưới 
biền Nam-hài. 

Lạc-long-quân, truyền ngồi lại cho cort đầu lòng. 




3° HỦNG-VƯƠNG TIIỨ I. 

Vua đỏng đò ti)i bộ Vítn-lang, nôn tỏn nước khi ây cúng 
kéu lâ Vkn-lang. 

Phía đỏng giáp Nam-hài. 

Phía tày giáp Vốn-nam, Láo-quk, Ba-thục. 

Phía nam giáp nước Hổ-tòn hay lh Chiôm-thknh. 
Phía bốc giáp đàt Quảng-đông, nơi hổ Bộng-dình. 

Nưóc Văn-lang chìa ra Ikm 45 bộ : 

1° Văn-lang, (chỗ kinh-đồ vua ờ.) 

2° Giao-chl, ( — Son-nam. — Hk-nội, Nam-dịnh, vk 
Hưng-yén.) 

3° Châu-nhai, (— Sơn-tây.) 

4° Vồ-nỉnh, ( — Thuận-hóa. — Thừa-thiồn, Quàng- 
bìnlỉ, Quàng-trị.) 

5° Phu'ó'c-lộc, ( — Kỉnh-bắc, — Bắc-ninh.) 

6° Việt-thưừng, ( — An-bang. — Quảng-yên.) 

7° Ninh-hài, ( — Ilài-dương.) 

B° Dương-tuyôn, ( — Lạng-sớn.) 

9® Lục-hảỉ, ( — Tliái-nguyồn, và Cao-l)ầng.) 

10® Vo-dịnh, ( — Nghệ-an.) 

11° Hoki-hoan (Thanh-hóa). 

12° Cừu-chơn (Hưng-hóa, Tuyén-quang). 

íĩ ““tang ị ^ clltt ' , ™ t " u ° c yS 

15° Cừu-đức (Hk-tịnh). 

Đời vua nầy thây dàn-sự hay lặn-lội đi đánh cá mk ăn, 
hay bị rắn rít, loài thùy tộc cắn-mò, thì dạy dân vé mình 
cho có rằng-rực ra cho nó tường lk đồng loại với nó mk 
bớt lkm hại đi. Cái tục vỗ mình thề ky (như người Miếrt- 
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điộn, cùng nhiổu (lùn thô khác) cổ luôn cho đôn đòi vua 
.'nh-tông nhh Trítri, vua mói hò thói' vó mình ị inh ngohi 
(lẳn cúng còn, cho nín đồ*i Minh qna choán Annam 10 
năm, hát đồ tóc, câm vố mình ctc... 

4° Ilìmg-vương thú’ II. \ 

5° Hímg-vưong thú' III. ( Trong sùihm thinh khổng cổ 

6° Hùng-vương thú' IV. í biên sụ' gì về mày đò'i vua nảy. 

7° II ùng- vương thứ V. ) 

8° Hùng-vu' 0 'ng thứ VI. Dòi vna nẫy crt giặc í mh giĨỊC 
mạnh hon mình, nôn vua cho sứ đi chu thỉ, rao trong 
dàn ai có thi đánh đii'ọ'c giặc, thì vua sô trụng thu'ỏ'ng. 

Thùo' ày trong hộ Võ-ninh, noi lhng Phb-rtồng có một 
đúa con-nít đá nôn ba tuồi, mh bày Ihu không nói, cúng 
khống cưò'i •, đon khỉ sá' (ti ngang qua, nó liền mồ' mi(}ng 
kôu mọ hiòu mời sú' vô. Nó nháy mũi ba cái, vỉing hóa 
ra người lón mạnh-mẽ 5 nrt liền chịu ra đánh (lọp giìtc 
cho vua. Sứ đem nó vổ (làng vua, vua hối muôn dùng đó 
khí-giái gì thì nói. Nó xin một con ngựa, một cày gươm 
mh-thôi. Ngựa gươm nho chịu cúng không lai sức nổ. Nổ 
mới liièu đúc ngựa sắt ; nổ câm gươm, nhày lên ngựa 
chạy a vô giặc, chém tứ-tung tinh-thng, giặc khiêp vía tháo 
lui vó*-chíjy, cluhn thôi đá gáy girơm đi ; rứt tre lhng-ngh cà 
bụi mh (tánh ; rượt theo giặc, (tuồi miồt (lhi. Rối cõ'i ngựa 
lổn núi Vô-ninh, thn hình hiền đi míit. ' 

Vua bòn lâp miỗu tại lhng tồ quán nrt mh thòr. Qua đòâ 
nha Lý phong Ih Xung-thiên-lhân-vương. Ngòai dân-gla 
kêu lh ông thánh Gióng. 




— 33 



9° Híing-vưong thứ* VII 
10° Iỉùng-vương tltú' VIII 
II 0 Ilùng-vương thú' IX 
12° Hỉmg-vu' 0 'ng thứ X 
18° Ilíing-vưững thú' XI 
14° Ilùng-virơng thú' XII 
15° IIímg-vu' 0 'ng thứ' XIII 
16° II(ing~vưo'ng thứ XIV 
17° Ilítng-virơng thứ XV 
18° ỉlỉing-vương thú' XVI 
10° Ilùng-vương thú' XVII 

Tlrìur íiy (không chắc lỉi ống Hùng-vưong thú' mây). 
Đời nhà Chầu, vua Thhnh-vưoug năm thứ 6. đât Viột- 
thu‘ò'ng ờ phía nam Giao-chì, có sai sứ đi qua Trung- 
quôc mh (làng con Trị tráng cho vua nhh Châu. 

Dôn khi lo trò' vé, không biêt đường nho, thì ồng Chhu- 
công dạy lhm năm cái xe, cổ (tịa-bhn chì hướng nam cho 
RÚ' đi về. Di ngang qua nước Phù-nam, nước Lâm-âp 
trót năm vồ mới tới nước mình. 

G'1n rôt đời Ilíing-vương, vua có con gái tên lh Mị- 
nu' 0 'ng nhan-sắc xinh-tôt, lại có thi cổ đức nữa. Vua nước 
Thục nghe, thì sai sứ đôn xin lhm sui. Mh các quan lạc 
Mu đều bhn rầng : vua nưcVc Thục muôn dbm-Iìhnh nước 
ta. nôn dùng mưu chu hôn thề ày mh-thôi, nôn vua khồng 
chịu gí\. Lai rao trong nước có ai thi đức cân xứng thì 
gh cho, Sơn-tinh vuôi Thùv-tinh hai người tới một lượt 
mh xin lhm rề, thì vua nói không lỗ cổ một con mh gả 
cho hai người được. Vậy vua day sảng nghy mai ai trong 
hai người đem đù 15 cưới tới trước, thì người ày 
được. Sơn-tinh đem lõ tới trưức, được vọ dem v5 trén 
núi Tán-viốn mà ò\ Tlíùy-tinh hụt đi, nôn oán Sơn-tinh 



Sù' bò qua, không có 
nói tới vỉộc các vua nây. 




đem thùy-tộc, dàng nước lỏn mh phá núi Sơn-tinh ờ mh 
cướp công-chúa ị mh lhm hốt sức không Iqì, 

Sơn-tinh nói đổ, Ih con bà thân kia, động lòng phkm 
mh trai-gái vuôi' ngưòi thê-gian, sanh ra được ba tuồi, 
đem cho láo tiều kia. Lớn lôn, mí}nh-mê, d.ạn-dĩ đỉ đôn 
củi trén rừng ị đôn dưđi tháp hêt, lẫn lôn núi cao, mói 
gặp dược cây Trác cao lớn, liền mâng kồ rìu vho lụi-cụi 
đôn một ngày thầng-thổt, mh chưa đứt. Bò đó tro 1 lộn 
xuồng, mai sáng sỗ lén mà hạ. Chung ngò' bữa sau thày 
liền da lại như cũ, cúng không ngfi lòng cứ nai-lưng đôn 
nứa. Tôi lại bố gỉa-đò ra về, mh núp trong bụi rậm gẫn 
lồi đó. Tôi lại thây một bà gla tôt-lành, câm gậy, lầy đâu 
gíjy vh đi và chi xung-quanh cái đường đôn, chl tới dâu, 
liền da lại tới đó. Anh ta chạy a ra, xôc lại giành cây gậy 
vuôi bà gìa. Bà ây kốu nói mình là mọ, biều đừng có đôn 
cây trác thân ây cúng là loại thẩn vuôi minh, thì bả cho 
cốt cây gậy phổp ây. Nói rói biên đi mât. Chú nghi đượo 
gậy roi, bò nghé lũra cùi, xách gậy đi chơi ngoài mé biển, 
thây một con-nít đập cliêt con rán, đang xúm lại coi với 
nhau, Dòm thây con rắn ngộ, nói với con-nít mh xin, đem 
xuồng bái biền lày đâu cây gậy chỉ nó, nó ngo-nguo sông 
lại chạy ngay xuồng nước. 

Qua bứa sau, Sơn-tinh lại đi ngang qua chõ đó nữa, 
thây có nhiều người bưng đổ lỗ-vật, lại có ,một ngưội 
còn trai, lịch-sự nói mình Ih thái-từ* Long-vương, bị nạn 
hôm-qUa mh nhờ Sơn-tinh cửu từ, hườn sinh, nên vua 
cha dạy đem châu-báu mà đền ơn. Sơn-tinh cười mỉi nói 
rằng : « làm ơn, ai có trông trà ơn, lại ta là người ò' 
« thê-gian, chằng biêt, dùng cùa châu-báu ầy mà làm g), 
« Nên ta xin kiêng lại cho Long-vương 1> như thái-từ ,kồ 
« ta lk người án, thì xin đem ta về theo dưới thùỵ-phù 
€ mà chơi một chuyên thì hay hơn. » Đi dọc đkng Sơn-Í 
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tỉnh hòi dưới ây có cái gì (ịúi, li} hơn trổn đời hay không ? 
Thái-tủ' nói có một hộ lù -thơ, sách ước, coi ìló mh làm 
phép gì cúng (tirợc. 

Tới nơi vua Long-vương rước đai tùMô quái Sau Sơn- 
tinh xin coi sách kl-thơ, li)i mượn VỂ coi ít lâu. Vua Long- 
vương dùng-dầng không muốn cho, mh vl ngu'ò'i có ơn, 
nồn cúng ổp bụng rnh cho mượn. 

Anh ta coi thày hay, thì lày đi không thèm trâ li}i. Coỉ 
rồi đồ lôn trốn cái hòn đá ố’ giũa sông Cứu-đẫu-gỉang, 
lỉi hòn đá cao đa khhi mặt nước chừng vai ha thước, mk 
hỗ nước lụt lỏn bao cao, thì hòn đá cứ mực nồi lồn theo 
hây cao. Nôn Long-vương giận, hiệp với Thùy-tinh dâng 
nước lổn Ihm lụt inĩi hại Sơn-tlnh ò' nói Tán-viồn, mh 
Sơn-tinh nhờ phdp sách ước ây inh chông li}i, đhng kia 
lkm gl chang nồi. 

Lại thềm vua nước Thục giận vì cưới khổng được 
công-chúa Hùng-vương, dặn con cháu lo mà đánh lầy 
•cho đặng nước Văn-lang mới nghe. 

20° Hùng-vương thứ XVIII. 

Đa nhiều khi vua nước Thục đem binh qua đánh Văn- 
lang, mà đánh khống hịỉ, thua hoài. Bên đời Hùng-vương 
thứ XVIII, bối kìêu-ngạo nén bò việc vô-bị, quên cang- 
thường luân-lý, mô từu sắc, yên-ẳm luôn-luôn. Vỉ vậy 
nên khỉ binh Phán lh vua nưức Thục qua áp vây thành, 
thì vua còn say chưa tỉnh. Khi hâm được thhnh, giặc đá 
ầo vô, vua tinh dậy mk đâ cùng nước, hêt phương, bèn 
gieo minh xuồng giêng mh chêl. 

Quan quân thày vua đá mât, liền dẫu vua Thục. 



* 
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II. NIIÀ THỤC. 

Vun An-divững-vuơng trị 50 năm. 



Năm giáp thin, trirức Chúa Cún-tliề 256, bôn Thu, nhh 
Cliítu vua Nán- vương năm tliứ 58 Ị Phán lh vua uước 
Tliục gổm được nước Văn-lang, cài tôn lại Ih Âu -lạc, 
đóng (tô tại Phong-khô (bây gìơ Ih Bác-ninh, huyộn Dông- 
ngạn), lhm vua lây hiộu lh An-dương-vương. 

Bước qua năm thứ 3, tháng 3, vua xây thhnh Loa-thhnh 
tại Dông-ngạn huyện, đốt Phong-khê (Bác-ninh), hình nó 
có Khúc đi cong quẹo nhu' con ôc, nôn kêu lh Loa-thhnh 
sau cài Ih Tư-long-thhnh ị Thu lại kêu Ih Côn-lôn thanh 
nghĩa Ih cái thhnh cao nlni' núi Côn-lôn. Mh thanh hỗ xây ’ 
lôn gần đúng mục thì 11 Ổ lại lừ xuòng hohi. Vua cầu khan 
tròi đât núi sòn xin cho xây được. Thì có inột ồng tiôn 
đứng chì cùa thanh cười inh nổi ràng: « Thành nay xây 
biót đòi nho xong? » Che quan nghe liền mòi vô, vua 
hòi vì có’ sao hiet tlihnh xâv không đời nho xong, thì ỏng 
th n-tiòn nói (lòn nửa có Thanh-giang-sứ tói thì se nói 
cho mh biôt, rỗi hiên đi mát. Bứa sau vua gặp con rùa 
vang (V (lirới nước bò lỏn, biêt nói tiỏng ngrnời, lại xưng 
là Thanh-giang-sứ, thì vua mầng đem ve rộng trong chẠu 
vàng. Vua hòi, thì rùa Kim-qui nói lh con cháu vua nước 
Văn-lang oán mà khuây đó, lại thân sơn xuyên trên núi 
Thiìt-điệu lh hổn nhũ ng kè đò n thối đời trước hiệp nhau 
mà báo thù cho nước Văn-lang; nôn trồn ây có ông quán 
tôn lh Ngộ-khồng có đứa con gái, nuôi con gà tráng, quì- 
ma hay nhập vô đó mà hại ngu'ò‘i-ta. 

Vậy vua đem rùa Kim-qui theo, gìa dạng lén tại nhh 
quán tới xin ngủ đàu một đém. Ong quán nhám-nhía 




— 87 — 

tướng-mạo vua, rỏi bièu đi đỉ, vt <)• đò thì sô bị qul-ma 
nổ làm ltí)i. Vua nói không hổ gì, vua ngỉi đó ; quỉ-ma tói 
phá mù nhừ có rùa Iíim-quỉ nó sự ; gân sáng vua theo dâu 
nó lôn núì Thât-diộu, nó tủn ra nhập vho đó hôt. 

Ong quán sủng ra xách euòc tói đặng C(i chôn, vì quyỗt 
ỉỉtm sao vua cũng dft l)ị qul giôt không khỏi đuọ - c. Ai dè 
tới thây còn sổng. Vua xin con gà trấng mà tê ị lhm thịt 
con gh thì con gối ỏng quán cúng chốt nửa. Vua dạy sải 
lên núi đho xương đôt đồ xuông sông. Hôi vổ xày thhnh 
nội trong nừa tháng hohn-thknh hốt. 

Khi ây rỉia Kim-qui từ-giă vua mii đi, thì vua xin cho 
vua phóp gì mh gỉ ũ* thhnh cho váng. Rùa Iíim-qui rứt 
cái móng rùa, đua cho đề lhm cái lảy ná mh cự giặc, 
thì giặc phải thua, Thân Kim-qui xuồng nước lặn đi mât. 

Vua Amdượng-vương, mới díjy ông Cao-lỏ lhm cái ná 
tra móng rùa lhm cái lảy, kôu là Linh-quang-kim-trào- 
tliân-nồ. 

Năm nhâm-tí Ih nãm thứ 9 vua An-đương-vương, bẻn 
tày trước Chúa giáng sanh 249 năm, hôn thu nhh Châu 
mât nước đi. Các nước chư hâu nhh CMu phong ra, lh 
Trân, Sờ, Yên, Triộu, Ngụy, Tổ, đánh nhau lioỉii mh gihnh 
lhm vua Trung-quốc, nồn kôu đời ây lh đời Chiển*quổú 

Đốn năm 37 vua An-dương-vương, thì bôn thu nhh Tân 
đá gồm được các nước háu rồi lên tức-vị hohng-đố (Ih 
năm 26 vua Tần-thỉ-hohng), hên nước Giaơ-chỉ, tại huyện 
Tù‘-liêm, có một người Annam tên lh Lý-ông»trọog, (sách 
đời Đại-thanh lại biôn lh Nguyỗn-ông-trọng), cao 2 trượng 
3 thước, tlíutr trai Ihm líỊÌ trong huyện, bịquan đôc đánh 
đòn } giận bèn bo qua bôn Tku học-íìhnh thổm, lhm quan 
nhh Tẩn. Vua Tần-thl-hohng, sai lhm quan Hiệu-ủy đem 
binh giử đht L|tm-đho, oai rúng nưóc Hung-nô. ỉ)ỗn sau 
gih yêu về lhng, chết rồi vua Tần-thl-liohng thương tiỗc, 

3 . 
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dạy đúc tượng đổng lớn, có máy trong bụng mu‘ò'i người 
vô được, dựng ngoai cứa Hhm-dương, Tư-má. Khi cớ 
Ilung-nô vô cháu thì dụ‘t máy cho tay chơn máy động, 
con mát gườm-ngó, quân Ilung-nô tirống quan Hiệu-úy 
còn sông, mh sọ‘ không dám phạm bò-côi Tẫn. Dén đừi 
nliỉi Dường, ông Triệu-xương, Kì quan cai Giao-châu đố 
hộ, thường đêm thày Lý-ông -trọng, ứng mộng giàng sách 
Xuân-thu, nén lập miỗu ra mà thờ, Qua đời Cao-hiổn đánh 
phá Nam-chiồu, cúng hay hiền-ứng mh, giúp nôn tu-bố 
miỏu lại, lại tạc hình hằng gỗ mà thờ, đặt lh miỏu Lý- 
hiệu-íiy. (tại llii-nội, huyện Tư-liêm, lang Toại-hương 
bầy-giò’ háy còn.) 

Năm u vua An-dưưng-vương, (hỏn Thu vua Tần-thl- 
hohng 33.) Vua nhh Tần ham cùa chầu-háu bôn nưó'c 
Nam, nôn sai Dổ-tho' Ihm quan hiộu-úy qua Liình-nam, 
lo lộp Quo-lâm (1) Nam-hái (2) Tưọ'ng-qui)n (3) Ị đặt 
Nhâm-ngao làm Nam-hồi-úy, còn Tnộu-đà Ihm Long-xuyón- 
lộnh, đem muò'i Vi, 111 dồn lói choán cứ ý muôn, xâm lây 
qua Annam. Mh người Iiước Việt không chịu theo, hji 
dặt Kiột-tuân llnn tướng, giet Dổ-tliơ đi. 

Qua năm 48 vua An-dưo'ng-vưo'ng, (37, T;1n-thì-hoang), 
vua Tín cho Nhìun-ngao, Tri()u-đh qua xầm. Triộu-đh 
đem binh nơi llúc-giang, núi Tiôn-du, đánh vó’i vua An- 
dưo'ng-vương mỉt bị cái ná linh vua hẳn phài thua chạy 
vổ, còn Nhhm-ngao, đi đi }0 thủy tới 'l'iều-giang mắc bệnh 
cững tr<v lại. Nhàm-ngao, nói với Triộu-đh ràng : nhh Tán 
sé míit nước, dịp tôt quá sức cho dược lập nưó’c 1 ’iông ; 
nên trước hốt thl giao quòìi lại cho Triộu-đh. Mh Triộu- 
đìi kinh oai sửc cái thíln nò vua An-dương- vưotig, 

(1) QuÒ-IAm (lỉi QuAng-lAy.) 

(2) Nttin-liiU (là Qutlng-ilỏng.) 

(3) Tưựmg-quận (là Giao-chl, và ohỗ giáp Vạn-tirợmg.) 
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không dám đánh nứa. Tháo lui về giữ* núi Vô-ninh (Vô* 
ninh huyệh), cùng sai sú' qua xin hòa : vua cho hoh phân 
giái từ sông Blnh-gỉang (l)'sầp về bồn bác, là địa-phận 
Triộu-đh; còn từ đó síìp về phía nam lìi dịa-phận cìia vua. 
Triộu-dh dùng ke cầu hổn, sai con lh Trọng-thùy qua lhm 
con tin, vh làm rồ. Vua khống dò lh muu, gà con lh Mị- 
cliâu cho Trọng-thìiy. Trọng-thùy lân-mò tăn-măn hòi vợ 
vổ cái phép nhiệm cái ná thân nồ cùa vua cha. Lạ gì đờn- 
bh hay nghe lò'i, nhú t lh vợ chổng còn dang mói với 
nhau, liền nói thật là tại cái móng rùa Hun củi lày ná, linh 
lli tại đó. 

Trọng-thì lán-hổi vô-ra gô‘ lây phứt cái ảy móng rùa 
giầu đi, đề sau đcm về cho cha. Bữa kia vô tâu vua xin 
xẽ vicng cha, kèo đá làu ngằy cách mặt, tình cha con 
thu' 0 'ng nhó'. Vua cho về. Khi tìr-gĩa ra đi, thì hòi nhò 
Mị-cháu ràng í nhu' chẳng may nguy biên có giặc-gìa, ma 
em có tàn-lạc đi,tltì anh biẽt lây dâu gl mh tìm chođuực 
em ? Mị-cMu thiệt tình nói : tồi có cái áo cồu lông ngỗng, 
có nhu' vậy, tổi chạy đi đhng nho, tltì tối sẽ rơi lông ngỗng 
đhng ày, tltì cứ đó mh theo dâu. 

Trọng-thl vổ tò hỗt sự tình vuối cha. Triộu-dh mítng, 
cú' theo lời Nhàm-ngao trôi, tụ binh lại giồt các quan Tần 
đi, ngăn giũ' các ngà ài bôn Tân. Rồi kdo binh qua đánh 
với vua An-du‘ơng. Vua giíìn : chh 1 Triộu-đh chua tỏ'n 
sức cái thản nồ ta h ! Liền Cílm cung ra, ai dè phổp-tẳc 
đi đít II màt hột, móng rùa cúng không còn, cung lại liệt 
liỊÌ gíiy đi nửa. Bỉnh Tri(}u-đà ốp tới, vua với nhng Mị- 
chítu hai cha con lôn ngựa chạy ; chạy ra tói mổ biỗn, 
kồu thân Kim-qui. Kim-qui liiộn lỏn nổi giặc ò' sau lirng 
sao ldiồng chém đi. Ngỏ lí.ii thity có một minh nhng Mị- 

(1) lỉìnli-glung lỉisỏng Tliiổn-đửc, Uổn lỉi liir-giung, l>ông-ngvn> 
(ltrứi la lỉìnli-nítn giang. 
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châu, rút gươm chém đi ị cầm cái sừng tày nhảy a xuông 
biền nứt đi. (1) Trọng-thùy nom theo (làu lông ngỗng tới 
đó gặp xác vợ, ôm lỉhóc, đồ trẻn lưng ngựa đem chồn 
một hên thành Loa ; mh bỏ‘i thương tiỗc VỌ’ qúa, nôn thơ- 
thằn ra vô tói cái giống chồ Mị-cliâu khi trước hay tắm, 
buổn-bỉi qúa đâm đầu xuông giêng chốt đi. 



III. NHÀ TRIỆU. 

õ (lòi vua trị dtữợc 97 năm. (Từ 207 tói Hi T. G. s.) 



1° tiuẠu-võ-vương HAY-LX n am-vi Ạt- V ƯƠNG* VÔ-DÊ' . 

Nìim giáp ngụ, bỏn Thu nhà Tân vua Nhị-thỏ năm thứ 
3, trước Giáng sanh 207 năm, Triộu-đà lày được nưó‘c 
Annam khỉ ày kêu 1Ì1 Âu-li}C nhập vói Qứê-lâm, Nam-hâi, 
Tưọng-quộn lhm một nưức,iỗn lhm vua xưng hiộu Triệu- 
vó hay-lh Narn-vi<H-vương. 

Vua đóng đỏ tại Phiôn-ngu trong quận Nam-hái (hay-là 
tình thhnh Quâng-đồng); Vua mỏ' lfin bò-cồi ra, líiy nưó'c 
l)ông-âu (bây giò' Phước-kiẽn) Tây-vỉột (tinh Quảng-đống) 
va các xú' nhồ-nhố xung-quanh nhập vho nứa. 

Vua Triệu-vồ lỏn Ihm vua được một năm, kè lây bôn 
Tàu mât nước i nhà Tây-hán lỏn trị vl thiồn-hạ. 

Qua năm thử 12 vua Triộu-vô, bốn Thu vua Iĩán-cao- 
hohng-đô (năm thứ' 11) sai Lục-gia lhm sứ qua đem ân 
phong cho vua, giao ước với nhau thông sứ qua lại. 

Vua Triệu-vồ-vương kiôu~ngíjo, chằng có tiôp đái sú' 
tlico phép thường, nằm tróo-mày đòi sú' vổ. Lục-gla thây 
vậy thì líly lê mh trách vua, nổi phép, nói phài chằng cho 

(t) Mlỏu ihụe-vưưag băy-glờ* cỉm tại Ngliộ-un, núi Mộ-dụ, xít 
Uirưng-ilông-tiitmh. 
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vuà nghe \ vua mới lỗm-cổm ngồi dậy, mỉt nói eùng sứ 
rằng : « gìa ò* xứ mọi-rự đá lâu, quổn hết lỗ-phdp, xin 
« sứ chớ châp » rồi dẫn-lân hối sứ, chớ mình mà sánh 
với Tiôu-hh, Hhn-tín ai hơn ? Thì sứ nói có khi có lé Vua 
hơn đưọ*c. Vua lại hối ràng : « còn ta vói hohng-đê bỏrt 
« Ilán ai ho‘n ? » Lụò-gla nói : « ho'ang-đố hỏn Hán lk 
« dâng nôi lây đòi Ngũ dề , Tam-vưmi /, trị dân kè há 
« vạn, đàt rộng lớn kề muôn dặm, giìtu có trong hôn 
« hiền, tliuỏ' nay chưa có ai được vậy. Nay vua bầt (|úa 
€ quân chu a đưọ*c ĩmròi vạn, ò' lộn-lạo theo dọc núi mé 
« hiền, sao có dám sánh với vua nhà Hán đặng ? » Vua 
cu*ò'i mh nói rằng : < ta tiôc không có lam giặc hôn ây, 
« ai dám chác ta không hàng vua Hán ? » 

Vua câm sú* ò' lại vh tháng, vl nói ò’ bôn náy không có 
ai mii nói chuyộn Ị trọng đăi cho cíta-cái, châu-báu gía 
đáng ngìin lưựng vàng ị lí}i khi sú* ra vổ, cũng đu a cùa 
như vậy nứa. 

Qua năm thú* 25, hỏn nhh Hán b'a Cao-hậu (Lử-hậu) 5 
năm, vua giận sao hít Lứ-hộu nghe ỉòi nịnh thốn mlt cầm 
khồng cho thông-tlnrơug huôn-hản, nghi là hỏi chú vua 
đằt Trường-sa gièm inh ra, nỏn vua xưng là hohng-dề , 
càt binh qua đánh đât Trưò*ng-sa. 

Năm thú* 27, hít Hán-cao-hộu có sai binh qua đánh trà 
báo cho đầt Trưừng-samà quan quản bị bộnh phải trờ vè. 
Thì vua Triộu-vồ lại lày tliổm cho minh đàt Mân-viột, Tâỵ-àu. 

Năm thứ 29, bồn Tiiu vua Hán-minh-dc mới lổn ngôi, 
nhơn-đức hay vỏ-về ngưòi-ta \ nôn trước hốt vua Văn- 
đỏ cho quan coi-gĩư thò’-plni*ọ*ng mó-mà cùa Trỉộu-vồ, 
trong đílt Chơn-định i nlníng anli-cm hii-con vua Tríộu- 
vỏ còn liji, thl đòi ra cho Him quan tiV-tô. Hổi sai l.ục-gla 
lltm sú* đem thơ qua cho vua Triộu-võ. Trong thơ vua 
Thu ndi nhiều đổu từ-tô, liji trách khéo sao cỏ xưng hiộu 
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hoàng-để, sao có đánh đât Trường-sa làm cho đần đỗ-lthồ 5 
lại xin giao ước lại thông sử với nhau như cũ. Lại gòi 
đổ lửng áo cho vua. 

Vua Triệu-vô gửi thơ lại xin lỗi, kề cớ vl sao đánh đht 
Trường-sa, cùng nói minh xưng hohng-đê trong nước, 
cùng các nước lân-cận, chớ không dám địch thề với hohng- 



đế bôn Tliu đàu Lại gửi dâng Hán-văn-dê nhúng 

đổ náy nứa : 

Ngọc Bạch>bích. I Chim Sà. 

Dổi-mổi. Cliim Công. 

Sừng-tây. Ch-cuồng. 

Lổng-sìi. , Vh dổ khác nữa vân vàn. 



Vua trị được 71 năm, đồn năm giấp-thln bôn Thu Ilán- 
vô*đc năm thú* 4, vua Triệu-vồ-vưưng băng, khi ây đâ 
121 tuòi ; chôn trên núi Ngu-sơn. 

2» TRIỆU-VẢN-VƯƠNG. 

(Trị 12 năm, sổng 52 tuồi, từ 136 tới 124 T. G. SJ. 

Trọng-thl lh con Triộu-vô-đc, nhò 1 vọ 1 chì mh lhm cho 
cha minh lhy được nưó‘c, thì minh củng [chung nhừ chằng 
hưởng đưọ'c, vl mắc phién-nSo vl mlnli lhm cớ cho vọ* 
rnlnli chốt, nỏn nhảy xuông giông mà chẽt đi, may còn 
đề một đúa con trai lại tôn lh ỈIỔ. 

IIỔ lh con Trọng-tlíl, thì lh cháu nội vua, lôn lhm vua 
hiộu 11» Triệu-vlín-vương. Cách một năm, qua nĩim sau, 
vua nước Màn-việt' tôn lh Sính qua xồm bờ-cõi nước Nam. 
Triộu-viin-vương giứ ước với vua nhh Hán, sai sứ đem 
thư qua mk báo với vua Thu mh-thỏi. Ilủn-vó-đế liổn sai 
quan quân dí dánh giỏt vua Sính đỉ Ị rổi sai Trang-trự 
qua thông tin li)i với vua hay. Vua mồng vh cảm đúc vua 
nhk Hán, nồn sai con mình lh Anh-tổ qua ờ châu lhm con 




tin; lại nói vói sứ ràng: « bảy-gìo' nước mói bị giặc-gìa,, 
« xin sứ về trước, sau ta sứa yồn trong nưó 4 c ta số qua 
« chầu hoầng-đố. » 

Khi sứ về rồi, thi đình-thân gián vua, bicu đừng có 
đi ị có thừ Hán thì cứ dùng lỗ inh thờ, đừng cho thât 
lỗ thì thôi ; chó 4 nhu 4 đi qua bền như vua nói, thi sỗ vê 
không được đâu. Vua nghe liền kieu bệnh mh không có đi. 

Năm thứ 11 , Anh-té từ triều nhh Ilán mh vê; kê lùy 
qua năm sau vua cha lh Triệu-văn-vưong thăng hh. 



[ 3° TRIỆU-MINH-VỮONG. 

(Trị ứtcơc 12 ni ỉm.) 

Triệu-minh-vu 4 0 'ng lh Anh-tê đi ò‘ con tin vói triều nhh 
Hán vổ, lôn nôi ngôi. Tru 4 ó‘c hêt dặt ỏng Lứ-gia lhm chức 
thái-phổ. Qua năm sau, muôn cíiu mị với nha Hán, thi 
gỏ‘i tl) 0 ‘ mh xin líỊp mụ Cù -thị (Ih người Hán cưó'i lam 
thiôp, khi qua làm con tin bdn ây, ử vó*i nhau sinh đưực 
một đửa con trai tén lh Hưng), lổn lhm hohng-híỊu, va 
con thứ tôn lh Hưng lỏn lhm thô-tủ 4 . 

Vua nhh Hán sai sứ qua dụ vua tói chầu như các chư 
hâu ; mh vua C(í đi qua chím, theo phép nhh |Hán, minh 
sánh ra cíing như hồu, nồn cáo bệnh không đi, mh sai 
con 1Ỉ1 Thtívcổng qua Him con tin. 

Vua trị được 12 năm rổi băng ; thi con thú’ tôn lh Hưng 
dă lộp Uim thồi-từ lôn ngỏi thô vị. 



4« THIỆU AI-VUONG. 

(Trị 1 năm.) 

• Thái-tủ* Hưng lổn lhm vua hiệu lk Ai-vưưng, phong bh 
Ciì-thị lén Hun Thái-hiìu. 



Thùo* ây bén vua nhh Hán sai An-quôc ìhiêu-qúi làm 
sứ qua dụ vua vuôi Thái-hậu về châu •, lí>i sai Chung* 
quân qua bổi thêm mà giúp lời vuối Thiỗu-qủi cho đưực 
viộc 5 còn binh thì đóng đồn Quố-dương mh chò' sứ . 

Yua thì còn nhò tuồi, bh thái-hậu nguyên thùơ trước 
chu*a đụng lây Anh-tồ lh con vua Minh-virơng, thì có trai 
gái vuôi anh sú' Thiêu-qúi íiy, nên nay ngựa quen đhn£ 
cú, gặp nhau cũng thòng dám nhu' cũ ị người trong nước 
đều hay, bh Cíi-thị SỌ' loạn, nôn muôn nhò' oai nhà Hán, 
khuyôn vua cùng quẩn thẩn đầu Ilán đi cho xonẹ. Bổi 
chạy tò' chịu sánh nhu* chu' háu, ba năm về châu một 
lán, vì xa-xuỏi cúch-trổ*. Vua nhà Hán chịu, ban ân bạc 
cho vua và cho quan thừa ‘tướng Ih ông Lử-gia, vần vân 

Vua cỉmg bà thái-hậu đang lo sám-sìra vổ châu 5 khi ày 
ỏng Lủ'-gia díi gla, Tam tu'ó'ng đá ba đời vua, mh cò quyền 
thố lớn, trong nước dân hỏt thảy đều phục, can vua biều 
đừng chịu đi cháu ị vua không nghe. Lử-gia nhiổu phen 
kiều bộnli khổng chịu ra mát sú' nhà Ilán, sú' giận lo mưu 
muôn bại Lũ'-gia, bà thái-hậu mó’ỉ Ihm tiộc rượu diu yen 
sú'-gìa, các quan đại thàn đèn dự' yên, bh thái-hhu gạy 
hòi sao Lử-gia lại không chịu nội phụ nhh Ilán, Lứ-gia 
bò ra, bh thái-hậu giận muốn rứt giáo đâm đi, m'a vua 
can đi. Lứ-gia ra, cáo bệnh không (ti châu, (tồ lo lập bỉnh 
lhin loiịn. Bà thái-hộu muôn gỉềt ma Ihm khổng nồi, vua 
nhà Hán nghe Lử-gia làm vậy, thì sai Hhn-thiốn-thu với 
em Cíi-hậu là Cù-lijc đem 2,000 binh qua. 

Khi ày Lú'-gia mói rao trong nu'ó'c ràng i vua thì còn nhò 
tuòi, rnh bà Cu-hậu thì lli người Hán, nen thòng sú' muôn 
đem cùa báu trong nước tóm-thíku mit dàng cho nhh Hán. 

Bòn hi(}p vuôi tưứng em đánh giồt vua vh bh thủi-hộu, 
lí)i các sứ nha Hán đi hốt rồi rước con đảu lòng vua 
Mhth-vu' 0 'ng Ta Kiỏn-dức tồn lôn liun vua, hiệu la Thuật- 
dương-vưo’ng. 
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50 TIỈUẬT-DỮƠNG-VươNG. 
(Trị i năm. — Năm iii T. G. s.) 



» v 
Lú-gia tôn vua ThuẠt*du*o‘ng-vu'tmg rồi, lo đi đánh giet 
bọn sứ Ilhn-thiên-thu vuôi Cù-lạc ráo đi hốt. Bcn Thu 
vua nhh Hán nghe liền sai năm đạo binh qua vhy hfun 
thhnh Phiổn-ngu đánh lỉiy nước Ànnam. Yua 'h tướng 
Lữ-gla chíty đi ra hiền, clitỊiy không khối, vua bị Tô- 
hoàng, Lữ-gia bị tay Dỏ-kề. 

Tliùo' ây nhà Tày-hán lây đu' ực nước Nam-việt, thì chia 
ra lhm 9 quận : 

1° Nam-hâi 6 huyộn (1) 

2° Thương-ngô 1 0 huyện (2) 

3° Uât-làm 12 huyện (8) 

4" Iỉiộp-phồ 5 >> (4) 

5° Giãô-chl 10 ' » (5) 

6° Cứu-chưn 7 » (0) 

7° Nhựt-nam 5 » (7) 

(t) Nam-hdl,, ( •— yuilng-dAng). 

(2) l)ừ J l nhà Táu lỉi qu(.n QuÔ-lAm. — HAy-glỉr* 1(1 Niíô-chAu. 

(3) l)ờ*i nhà Tán 1(1 quận QuẾ-lAtn. — lUy-giờ* ih yudng-tdy. 

(4) Bò i n hìi Tản lù Ttrợ*ng-(|uậ.n. — Nny lìi Liôm-chAu-phủ. 

(5) Giao-ohdu. đcri Ngỏ đặt là QudngichAu, — l)ừ*i Dirìnigđặllìt 
Annnm đố-liộ, 

(0) Cử*u-oh<m (bộ Cfru-chơ*n. — llưng-hổíi \'h Tiiyân-quitlig). 
(7) Nhựt-num thuỏ* đitu lỉi bộ Viộl-thưirng. — ỉ) (Vi Titn líu II m 
Tượ*ng-quẠn. — 1)0*1 Trlộu tlmộo vổ Gừu-chưn. •— l)(j'i II đu olilu 
ra sau Ngỏ, Tàn, Tống oũng llioo (1(5. — Snu bị Ldm-Ap lỉly. — Nhỉi 
Tùy dọp Ỉlm-Ap liìy lạt dặt là Than-ohAu. — l)ò*ỉ bậu II Au lựi v(t 
Chlôm-thAnh. — HAy-giờ* 1A Oudng-blnh, Qudng-trị. 
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8° Châu-nhai (đời Đường = Nhai-châu ; đời Thanh nay 
Ih Qulnh-chàu plỉù. (4) 

9° Thiềm-nhĩ (Dường cải Thiềm-chầu ị đời Thanh bây 
gìơ phù Quình-chàu). (2) 

Năm Tân-vì (111 T. G. s.) nhh Hán lây nước Annanq; 
sai Thạch-dái qua Ihm quan thái-thứ 9 quận Annam, lúc 
còn Tây-hán thì lây Long-biốn (3) còn Đông-hán thì lầy 
Mê-linh (4) lhm chỗ chánh phán trị. (5) 

Năm iit sừu ( 10S ) bồn Thu gần hốt đời Vương- 

mảng soán, thl đâu mục đât Giao-chỉ Ih Đặng-nhượng, 
cùng các quận đóng ngăn bò'"CÔi lại mà gíư lây nhau, năm 
hy sai sứ qua đi cống bón nhh Hồn, nhh Ilán khen lại 
phong tước hẫu cho các quan tháỉ-thổ, bốn Gỉao-chỉ. 

Nhh Iíốn sai Nhầm-diển qua lhm thái-thrt 3ât cừu-chơn. 
Bổn CiVu-chơn dân chuyên nghể săn-bắn, chhi lưới, không 
hay chy bừa, nôn Nhồm-dién rèn đồ chy điiy dân mỏ 1 đht 
lhm ruộng ; lại trong dân Lạc-việt nghèo khô, không tiền 
cưói vọ 1 , thi góp bỗng lộc minh cùng các quan, mh giúp 
dăn nghèo ho'n 2,000 ngưòi cưới VỌ’ được ; sau sanh con 
ra hay Ihy tồn Nhâm mh dụt cho nó. Nhâm-diôn ỏ’đưọ'c 4 
năm, bổn thu đòi về thì dàn Cừu-chơn lộp miỗu mh thờ. 

(11 CliAu-nhnl ó’ ngoỉd biổn. — l)ừ'i Dưìrng (lụt lỉi Nhui-chílu. — 
Nay thuộc Quình-chẩu-phú. 

(2) Thỉổm-nhĩ. — Dồi Dưỉrng là Thiổm-cMu. — - Dò'i nay nhà 
Thanh, vổ Quình-chủu-phú. 

(8) — Long-bỉôn tên huyộn kia quẠn Giao-ohl. — Sau đcH nhít 
Lý (túng đồ đó cát lìt Thỉlng-long, (lò’i Lồ cũng cứ tồn fty. — liày- 
glìr lt\ iỉĩt-nội. 

(4) Mổ-linh, *— Sưn-tAy, An-)«ng. — 1'hirứ'c-lhọ. — Phong-chAu, 
(tại huyộn PhưAc-lộc VỈI Dưĩrng-ùún.) 

(6) Chỗ pliắn trị đol hoài : Dinh- lâu, (vổ Gtau-chi. — ltổc-ninh. 
huyện Triệu- loại, Ltlng-kliô xữ) huyện Quilng-tín iliít Thtrưng-ngô, 
•" ũuyộn Phiôn-ngu, Quitng-ohâu, Long-biồn vốn vân. 
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Còn nhu* Giao-cliì tlù nhò' có Tích-quang [à quan thái- 
thú dạy dân lỗ-nghía có còng lám. 



PIIẤN-TIIỨ’ 2. 

, (Từ Chúa giáng sinh cho dổn năm 968 sau G. s.) 



Năm Tân-dậu hôn thu gân rot đò'i Tốy-hán, vua Ai-đê 
tliĩing hà, vua Bình-đò lỏn ngôi, ày lh năm đỉtu Chúa-eứu- 
thô I’a đòi hổn nu*ó'e .ĨIHỈÔU tại tlihnh Bethlehem. 

Bh Tru'ng-trác đánh vói Má-viộn. 

Năm Canh-tí, sau Chúa-giáng-sanh 40 năm, lh 7 niím 
sau l)ú*c-chúa-Gi-gỉu (Jésu) thăng tliiôn, tháng hai l)h nử 
virong Trtrng-trác Ih con gái ông quan lạc tirớng (V huyện 
Mỏ-lỉnh xứ* Giao-chl, nguyên lh vụ' ngiroi Thi-sách ò* 
huyện Chàu-diôn, (ỉ) hị ngu' 0 'i Tô-định lh quan 1 Thái-thú 
lây phdp riêng inh gỉôt đi, nôn giận lo trà thù cho chổng, 
hòn liiộị) với om gái lh Tru'ng-nliị cỉtng kè Ịtầm-phúc lập 
binh dậy giiịc kóo tó'í hám thhnh. Ngu‘ơi Tô-địnli ch;jy 
riòt vổ Nain-hài vé thu đi. Khi ày Cừu-chưn, Nhụ*t-nam, 
Iliộp-phô đểu ứng theo, phía Lĩmh-nam 65 thhnh címg 
đổu phục liíỉt, thì hh Trirng-trác xtrng vu*ơng đóng đô 
tại Mô-lình. 

Qua tháng chạp nĩun sau hôn Dỏng-hán (kiỗn-vô-17,) 
sai ông tu*ó'ng Má-viộn kéo binh bộ thỉiy qua đánh. Qua 
đôn thhng 3 năm sau nữa (nhàm dhn, 42 s. G. s.) quân 
ông Mít-viộn tới Lang-bạc , (2) bh Tru'ng-trốc thây hĩnh 

(t) — Dừ*i Lô lìi pliủ Tam-(l(íl. — Dờ*l nay lỉi plìủ Vĩnh-lirỉrng, 
tinh Sơ*n-lfty, 

(2) — Bđtn tại thành Dại-lft, phía tAv cái (t trừng TAy-nha. ~ Đĩrl 
Lô oill tôn lít Tíly-hd, bấy gi ừ' lít Tày-hổ t!,ii tliỉmìí Ilỉt-nội. 
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nghịch mạnh lám, liền lui về giú' Câm-khè (1). Sau ra cự 
chiền thua đi chết cà hai chị em. Đàn có lập iniỗu tại tinh 
đề thờ* hai chị em, Ik nvV anh-hùng. 

ỏng Mă-viện lây lại (ĨU'Ọ'C nu‘ớc Annam, thì lộp mộuái 
đồng trụ t:,tí đât Khàm-chku noi Cồ-làu-động Ị mà có khắc 
lò‘i tlj(} ràng : ((Đổng trụ chiết, Giao-chi (liột » nồn kè qua 
ngirời lại sợ nó ngã, lây đá, lây gạch, miềng sknh, mk 
ném vko du*ói ch ơn nó cho vông, hóa ra làu đời hiệt 
tích nnit đi, bây-glơ không hiÊt chác chỗ nho mh nhln. 

Bị hỏn thu nha Dồng-hán líiy lại mk trị ÌM năm. 

Khi đă vẻ tay nhk Hán lại rổi, thì vua nhk Hán sai quan 
qua mk hay lầy các châu. Cúng đô ghe phen ngu’(Vi Annam 
nòi (lây đánh giot quan Thu, mh % đât lại vk tách riêng 
ra eiìng không đu ực. Dày mk đánh giít quan Ikm-vậy lh 
cũng lại các quan tham-lam vật li} cha báu nu'ó '0 Annam, 
ma lút (Kin lặn hột trai, hột chầu, kiêm sừng tky, lồng 
sá, nga voi, (lổi-mổi, cây (lanh mộc, trâm, kl-nam vk các 
thứ’ lnrơng lạ mh nộp. Vì víỊy nôn (làn ử châu IIiộp-pliô, 
Ik noi có hột châu, hột trai nhiều, bị mác xàu đi lặn cực- 
khố, bò làm ăn, bòn cút gánh (lời qua Giao-châu mh ò', 
thì châu cũng đi irnt (li. Dell sau nhò’ có quan Mạnh- 
thu'ò‘ng là ngtrời thanh-licm, cháuh-trực, hay tlnrơng (lân 
nên dkn phục líìn-lân qui vè chôn cfi Hiộp-phố, thl châu 
lí, ú lộn vè, cổ nhiều lí)i, cúng nhu truớc vậy. 

Thìio’ ây ngu'ò'i trong chùu (lâu có thi dẠ,U', thì hât quá 
cfmg cho Ihm quan nhò tại xú* ‘, chó’ không đtrực sai đi 
nơi khác ; vì triéu nhk Hán kẻ lh mọi, nồn khổng cho bhy 
vai vuôi ngtròi Trung-quồc. Sau nhố' có từ Lý-ttm tâu, 
lf}i có Lỷ-cẫin (V tại triều, nhí' ngky cliánh-đán, btía các 

(1) — Khn-khđ ồ* ti}l dịu hạt Vlnh-Urỉnig, linh Sơn-tây. — sử 
cữ ohl vd Nghệ-un, thi kliòng nliAtn. 
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nu Ó'C chir-hâu hội, ra lạy tru*ó*c mặt vua nha Ilán mU tàu 
ràng : ơn vua ban cliđng dược (lổu. IIối vl có' Ihm sao? Thì 
Lý-cầm tàu : íầ vĩ đất Nam-viạt ở xa-xỗi clưlng dược trời 
che dăt chở , nên mưa ngọt chổng xuống, gio mát ĩiliông bay . 

Từ ây vê sau vua cùng triổu-đình mới cho ngu'ừi An- 
nam lam quan ló*n, cúng nhu* ngu*ò’i Trung-quôe vậy, 



VUA SĨ-VƯONG. 

Trị 40 năm (từ Ì86 lói 226). 



Thu ờ* áy la (tời nhh Hán ma đá suy, nên Trung-quốc 
chia ra làm ha nu*ó’c (gọi là Tam-quóc) lu nlih Ngụy, nhu 
Thục, nhu Ngỏ. Lúc ấy ỏng Sí-nhíị), (Ngíjn*oai) vốn ngu*ò*i 
nu*ó*c Lo, đon khi Vu' 0 'ng-màng soán, hòn qua đât Giao- 
chl dã 6 (lòi làm quan Thúi-lhủ, nhu Hán cho lôn làm 
Giao-chỉ thái-thú, sau phong lổn Trung-lang tuứng đông 
đòc 7 quận. 

Ngu'6'i ta kêu IU Sĩ-vuơng vì thỉio’ Hán và Ngổ đang loạn 
ông ây lam chúa một cỗi Ị nôn cồng nhu* lh vua vạy Lại 
vl ồng ày hay cliii* lám, (lạy (lân học chú* nhu, hục sách 
nhu, hát dùng chú* nhu. Ngu*ời-ta tlnròng kề nu*ó*c Nam 
học theo ch ũ’ Trung-quòc cá nu*ó*c IU tù* khi áy. 

Ong Sí-nhíp lùm vua thẻ ây đirực TO năm, mìi qua đò’i 
di rổi thl con IU Sĩ-huy cung tụ* xu ng là (iiao-chì tliái-thú. 
MU bị Lú-đại IU tu*ó*ng nhà Ngô gạt ra dẳu mU giôt đi cà 
sáu anh em. 

Annam 1(}Ỉ bị nhu Ngổ, Ngụy, Tàn, Tông, Tè, Lu' 0 *ng 
lây mU cai Irị 31 ị năm (tù* nìim 226 tó’i B40 sau G. s.) 

> r 

Sỉ-huy, VÌI năm ngu*ò*i em hị mu*u Lú*-đí}i, mU mầt đi 
rổi, nhu Ngô đặt quan thú-sú' mU quán lây quận Giao-clù. 
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Đời ày trôn núi quận Círu-chơn cổ blx Triệu-mụ vú dlủ 
-ba thước, từ bé tới lớn không thèm lày chồng, cứ tụ 
dàng mang (ỉéị) sát, cỡi voi đi đánh phá các quận huyện 
mù-thôi. 

Năm 2Ọ3. Lứ-hưng Hi người giứp việc quận Giao-cht, 
thầy quan thái-thú lít Tôn-tư Hun khò dàn bắt thự khéo 
cả nghn người mh đcm về Kưn-nghiộp Ik kinh đô nhà 
Ngổ, lại gặp ngưoi Bặng-tuỏn, là quait khâm sai đi soát 
đồ binh khí đòi 3000 con công bắt dàn phai điệu vồ Mạc- 
lítng nứa, thì xui dân dậy giặc giêt cá hai quan dứ íiy đi. 
Rồi bò nh'a Ngó mà xin phụ vổ với Ngụy, nhh Ngụy mới 
cho Lũ-hưng, Him quam thái-lhú quận Giao-chì. 

Nr.m 3(55. bôn Tàu nhà Tàn soán nhà Ngụy, sai ngu 'ơi 
Bưưng-táe, Hun thái-thủ (|UÌJĨI Giao-cliâu. (Jua năm 271 
nhà Ngô sai Bào-hoàng, đem binh qua đánh Dương-tắc, 
mà gianh đàt Giao-chàu líji đưụ‘c rồi, nhk Ngô dặt òng 
ây lốn Hun quan thú-sứ* Giao-ehâu. Dốn sau nhà Ngô thua 
niìi phủi đáu nhít Tàn, thì nhìi Tàn ctìng đổ cho Bho-holmg 
coi lây Giao-ehàu nửa, đưực 30 năm mới chôt. 

Ntun 380. Lý- tòn, Hi quan thái-thú quận Cù*u-chơn lhm 
phàn, thì Bỗ-viộn, lìi người Chầu-diôn nước Nam khi ây 
đang lam quan thái-thú Giao-ehâu đánh giôt Lý- tốn, mh 
dọp yên đi nồn nhh Tằn thăng chức cho Bỗ-vi(}n, lỏn lám 
quan thú-sừ. 

Năm 309. Nước Lítm-âp nguyổn đời nha Hán thì nó lỉt 
một huyện Tưựng-lâm thuộc quận Nhựt-nam, nhơn lúc 
nlìỉi Hán suy, tliíổn hạ cà lottn, cổ quan còng-tho tồn Hi 
Khu-đạt, giôtquan huyện mh xưng mình la vua, nôi truyổn 
-nhau. Khi cháu ngoại H) Phạm-hùng, lén làm vua thl bị 
Phạm-văn soán, binh gia đưực hòn nĩun Vijn xâm llìn các 
xứ xung-quanh. Bén năm nay cháu Phạm-văn, lìỉ Phijm- 
•hổ*đi}t Hun vua, ỡánh líly đưực hai quận Ih Nhựt-nam, với 
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'Gừu-ốhơn. Quan thú-sừ Giạo-châu Ịh BỖiViện, đem bịnh 
đánh đuồi vua Lâm4p mh lầy lại được cà hai huyện! Đỗ- 
viện mílt đi rổỉ, thì ,nhk Tân biết ơn bèn đặt Đỗ-tuệ-độ, 
là con người lén nỗi quừn thú-sù* cho cha mk coi lây quận 
Giao-châu, 

Năm 420. Dỗ-tuệ-độ noi gương cha, đánh phá nưóịc 
fLâm-ầp chém giẽt hơn nừa phân. Vua Lâm-ấp chịu đẫu, 
đem tân-cồng đổ quí-háu, vàng, bạc, dổi-mổi, cùng vqí 
ilớn, thi Bổ-tuệ-độ, mới tha mh trà quân bắt đưọ‘c về. 

Ổng BỖ-tuệ-Sộ, lk người thanh-cao từ-tê, ăn-ố* tiễt- 
Míiệm, hay thương dân, hay lập trưòng dạy dân, câm chùa 
miều, nhìn bổng-lộc mà phát cho dân, năm mât mùa đổi 
khát ị nén dân phục lắm, trong quận đâu đổ an-nhàn 
thái-blnh. 

'Nhà Tông (thắng được nhít Tân) vì cồng-nghiệp cha, 
bèn phong cho Hoằng-văn lh con lồn làm quan thủ-sừ thề 
cho cha, khỉ Bỗ-tuệ-độ chêt 5 sau lại đòi về Ihm quan 
Bình-úy. 

‘Năm 43Ỡ. Nhh Tông sai Bhn-hòa-chi, làm quan thứ-sừ 
Gỉao-chàu, qua đánh Lầm4p. Phạm-dương-mạỉ, là vua 
Lồm-np từ Bỗ-tuệ-độ chêt đi rỗi, nó cứnóxâm-pháluồn, 
nó lại kiốu-ngạo xin với nhh Tông cho nó cai-quản tày 
cả xứ Giao-chầu mh nliỉt Tông không cho. 

Đítn-hòa-chi dọn sang, thì cd ồng Tông-xác tính-nguyện 
đi đánh, nhh Tỏng cho lhm tưdng-quân, cât binh đi tiền 
phong đạo Đhn-hòa-clrí. Đị voi Lốm-íipbỉnhđô liohi, Tổng- 
xác, đan hlnli sư-tứ mk tỉln cụ* với vôi, voi thk-kinh r&ng 
mk chạy tan-tác. Tông-xác, đuôi dhi theo đánh l&y đưọ*c 
nước L&m4p. Vua nó lỉt Phitm-dương-mqi, trôn đi đưọ*c 
khôi. Đhn-hòa-chi, líly đổ báu lạ không biốt lh bào nhiẻu, 
lại phá hlnh bụt bằng vltng cha nó thừ ma l&ý hơn mây 
muôn cân. Có một mình Tông-xác khổng thòm lấy một 

i 
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vật gỉ hõt : đi làm sao vỗ Ihm vậy, không thôm một món 
'nho sôt. 

Quàn Lùm-àp giũ* đạo Mố-càn, nôn hay thờ tượng bụt 
lớn đức bùng vhng thiệt. Mh Dhn-hòa-chi, vổ bị cách chức 
lại bị bệnh, mh hầng thây hình mày tượng ây hiện ra 
trước con-mất hohi cho tới chót. 

Năm 479. Quan thú-sừ Lý-tường-nhân mỉu đi rổi, thì 
con tôn lh Lý-tlúic-hiốn, lổn thố lây. Sai đi qua nlỉh Tống 
chưa kịp tới noi, thì nhh Tông đá có sai Tham-hoán, qua 
ngôi thú-sứ, còn cho Thúc-hiốn, lhm quan tư-mâ mh 
thôi. Thúc-hiốn cự đcm binh ngăn giứ các nèo không 
cho Thầm-hoán vho Giao-châu, Nhh Tông cúng phài đe 
cho Thúc-hỉcn lam lây quan thứ-sừ. — Bôn thu nhh Tống 
bị nhh Tổ lây nước. 

Năm 485. Nhh Tổ giận sao ngươi Thúc-hiỗn, không có 
cồng, thi sai Lưu-khằi đem binh qua đánh. Thúc-hiỗn sọ* 
liền dâng cho nhh Tề 20 đội quàn đội mũ bạc thiệt mh 
xin bái binh Tề không nghe, nén phài qua đâu. 

Năm 487. Nha Tề sai Phòng-pháp-thặng qua ngôi Giao- 
châu thú-sừ. Anh quan nây mé coi sách quá chừng đốn 
' đỗi bò việc quan, gìa-đò đau mh coi sách. Cho-nôn quan 
trưòmg-sừ lh Phục-đặng-chi chuyên quyền một minh. 
Phòng-pháp-thặng hay được bắt bò tù; tôn tiền-bạc nhiều 
lo với em rề ông ày mới khối đặng, Rổi ra đem binh cùa 
mình bắt Phòng-pháp-thặng giam tù lại nói nghi va có 
bệnh Ihm việc quan không được. Ngổi giam buồn Phòng- 
pháp-thặng năn-ní xin sách mh coi, thi Phục-đặng-chi, 
không cho. Lại tâu dôi với nhà Tề rằng Phòng-phảp- 
tlỉặng điên. Vua nhh Tề tuy không lây làm thật mà cúng 
phải đè cho Phục-đặng-chi lhm quan thú-sừ. 

Năm 502. Nhà Tể míit nước, nhỉì Lương lén. 




NIIẢ TIÊN LỸ. 

Lý-nam-đổ trước trị 7 năm (từ 54i tới 603.) 



ông Lí-Bí hay lh Bôn, người quô-quhn tại xứ Thái- 
bình nhơn lức quan thú-sù* Tiôu-tư ăn-ò’ khô-khắc, độc- 
dií* bị (líìn oán, lại nhò* có Lỷ-Mn, lh con nhh gia-thố 
haò-hứu, mh ra lhm quan không đặng, nồn không bling 
lòng ', lại có ngươi Tinh-thiéu, người van-vật chứ-nghỉa, 
thỉ đỗ ; mh triều nhh Lương nổi họ Tinh hây lâu khổng có 
danh-tiễng, nôn cho Ihm quan giũ' cừa thhnh mk-thỏi , lày 
làm xâu-hỗ, nhò* hai nguời ây giúp Lý-bôn mới dầy binh 
lhm giặc mà gict quan thú-sừ. 

Tiôu-tư hay được bèn đem cùa hồi-lộ, cuôn gói chạy 
trôn vổ Thu m&t. 

Đánh đuổi quan quăn Thu đi rổi, Lý-bồn, mới xưng Ih 
Nam-viột-đỗ, hiộu thiên-đức, đóng đô tại Long-biổn thhnh 
đật tôn nước lh nước Vạn-xuàn. 

Qua năm bíub-dân (547) nhh Lương sai quan tướng 
giòi Ih Trân-bá-tiỏn, kổo binh qua đánh, vua Nam-việt-đỗ, 
cự không lại, lại tính ngăn không nồi, bèn giao việc nước 
cho tướng lh Triệu-quang-phục coi, mh vô Lho lo lậpbinh 
đem vể mh đánh, chằng ngờ bị nước độc mh chêt đi. 



VUA TRIỆU-VIỆT-VƯƠNG. 

Trị được 23 năm. 



Ông Triệu-quang-phục, liệu bỗ đánh không lại với Trân- 
bá-tiồn, liền đem hai vạn binh vô đóng giữa lốm cái bưng 




